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PHẠM VĂN NHƠN
Sưu tầm và Biên soạn

KỶ YẾU

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

(1930 – 1945)
NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ

Sách cần thiết cho Huynh Trưởng, Tráng sinh,

Phụ huynh và những thân hữu muốn tìm hiểu

về lịch sử Hướng Đạo Việt Nam

Lời nói đầu
H

ướng Đạo Việt Nam hiện nay giống như cảnh chợ chiều ở thôn quê vắng vẻ xác xơ, hiu quạnh buồn bã... mạnh ai người nấy làm và tệ hại hơn có những anh em không còn đoái hoài gì đến Hướng Đạo, xem Hướng Đạo chỉ còn là cái bóng mờ của dĩ vãng, sẽ lụi tàn theo năm tháng.

Tôi không tin một kết quả buồn thảm như vậy đối với một phong trào đã đào tạo bao thế hệ thanh niên cho Tổ quốc. Trái lại tôi tin tưởng mãnh liệt Hướng Đạo Việt Nam sẽ có một tương lai tươi sáng và hùng mạnh.

Tổ quốc nào cũng có lịch sử. Dòng tộc nào cũng có tổ tiên. Yêu lịch sử mới phụng sự Tổ quốc, trọng tổ tiên mới biết quý dòng tộc. Hơn ai hết các HĐS Việt Nam cần phải biết lịch sử hào hùng của đoàn thể mình để mà trân trọng và góp phần xây dựng hầu phong trào ngày một tốt đẹp hơn.

Thành thật mà nói thì anh em chúng ta chỉ hiểu lờ mờ “Lịch sử Hướng Đạo” của mình, mấy ai rõ ngày xưa các tỉnh mà mình tưởng chừng không có Hướng Đạo thì thật ra những nơi đó lại có phong trào phát triển mạnh: tỉ như Cao Bằng, Lạng Sơn, Bến Tre, Rạch Giá, Long Xuyên, Sóc Trăng, Cần Thơ, Châu Đốc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, Phú Quốc… Trái lại có những nơi mà sau này Hướng Đạo hưng thịnh thì ngày trước lại chẳng thấy dấu tích, Đà Lạt là một ví dụ. Đây là thiếu sót đáng tiếc.

Năm 2000 Trưởng Trần Văn Lược trong bài “70 năm Hướng Đạo Việt Nam” có viết “Hướng Đạo du nhập vào Việt Nam qua các thừa sai…” hoặc “Các đơn vị đầu tiên là ở các nhà thờ” thì nhiều Trưởng la ầm lên là sai. Nhưng qua các tài liệu cũ thì những điều cụ Bò Rừng Lém đã nói là đúng sự thật.

Tôi không phải là người viết sử mà chỉ là kẻ chép sử: chép đúng tài liệu xưa và ghi đúng những gì các huynh trưởng kể. Từng trang sách sẽ dẫn dắt quý độc giả đi vào những ngõ ngách của Hướng Đạo Việt Nam xưa với nhiều điều lý thú: 

- Ấu sinh (Sói con), Chim con (nữ Ấu sinh).

- Gọi đàn là Bộ, gọi đầu đàn là Bộ Trưởng.

- Tráng đoàn được gọi là Lão đoàn.

- Đạo Trưởng được gọi là Hạt Trưởng, Châu Trưởng được gọi là Ủy viên.

- Hướng Đạo Tây và Việt Nam sống chung thế nào? Ngôn ngữ dùng chung ở trại và trại huấn luyện là gì?

- Hướng Đạo Việt Nam có từ năm nào? Hướng Đạo Việt Nam, Lào và Miên không phải Hướng Đạo Đông Dương?

- Chồn Fennec Tạ Quang Bửu không phải là DCC đầu tiên của Liên Hội Hướng Đạo Đông Pháp?

- Thời vàng son Hướng Đạo Việt Nam có bao  nhiêu Châu, Đạo, sĩ số đoàn sinh là bao nhiêu?

- Tại sao lại dùng tên các ông Tây thực dân như François Garnier, Henri Rivière… đặt tên cho đoàn Hướng Đạo?

- Tại sao nhiều Tướng lãnh, sĩ quan QĐNDVN lại là cựu Hướng Đạo Sinh ?

- Khi Tráng đoàn Lam Sơn lên đến 300 người thì giải quyết thế nào ?

- Nhờ đâu Hướng Đạo Công giáo phát triển và giữ vững?

- Nhờ đâu mà Hướng Đạo có những bác sĩ tài danh đức độ như: Phạm Biểu Tâm, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng, Vũ Ngọc Cẩn, Bùi Sĩ Dinh, Hoàng Đình Cầu, Trần Duy Hưng…?

- Các văn nghệ sĩ như: Văn Cao, Thế Lữ, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Quí, Hùng Lân, Ngô Ganh, Minh Quốc, Phan Huỳnh Điểu, Lê Hữu Mục, Thẩm Oánh, Đặng Thế Phong… vào Hướng Đạo lúc nào và đã làm gì cho Hướng Đạo?

Điều quý nhất là Hướng Đạo nước ta đi từ cái không mà lên cái có: đi chân đất rồi hài xảo, dép vỏ xe… đội nón lá, mũ lát, mũ tre… mặc áo xanh, áo nâu, áo trắng, kaki vàng… vai mang túi và độc đáo nhất là ba-lô làm bằng những nan tre. Tất cả đều thể hiện trong sách này.

Một điều cần nói lên đây để quí độc giả thông cảm: tài liệu cũ trong nước còn lại rất ít, những tư liệu trong sách này do một Trưởng già hiện ở Pháp lục tìm trong thư viện của Bộ Thuộc Địa lưu trữ; đã trên 70 năm rồi nên chữ mờ, rách nát, nhiều chỗ không đọc được… nhất là tôi, thị lực đã cạn kiệt; người mù viết sách ắt hẳn có nhiều sai sót. Thôi thì sai đâu sửa đó. Nhờ các Trưởng giúp cho, để mai sau con em chúng ta biết rõ cội nguồn Hướng Đạo Việt Nam là quí lắm rồi.

Bây giờ xin mời quý Trưởng nhẩn nha đọc để tìm chút hương xưa sẽ thấy vơi đi nỗi buồn vì Hướng Đạo Việt Nam đã có một thời huy hoàng, sôi nổi biết dường nào.
Phạm Văn Nhơn
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Cụ Baden Powell đi cầu khỉ

Tri 
aân

T

ri ân các huynh trưởng tiền bối sau đây đã trực tiếp kể lại những câu chuyện quí báu về Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam:

- Võ Thanh Minh, Nguyễn Hoè, Tôn Thất Dương Vân, Tôn Thất Đông, Trần Điền, Nguyễn Thúc Toản (đã quá cố).

- Lê Văn Ngoạn, Đoàn Lai, Nguyễn Duy Thu Lương, Trần Văn Lược, Lê Mộng Ngọ.

Ngoài việc được nghe quí Trưởng xưa kể lại, những cuốn sách sau đã cung cấp nhiều tài liệu quí hiếm: 

- Hồi ký của Tr. Trần Văn Khắc

- Hồi ký của Tr. Hoàng Đạo Thúy

- Hồi ký của Tr. Tôn Thất Dương Vân

- Hồi ký của Tr. Tôn Thất Đông

- Hồi ký của Tr. Võ Thanh Minh

- Hồi ký của Tr. Võ Thế Dân (Trâu núi Hồng cương quyết)

- Hồi ký của Sói con Hoàng Đạo Hùng

- Lịch sử HĐVN của Tr. Tôn Thất Đông 

- Tóm lược lịch sử HĐVN của Tr. Nghiêm Văn Thạch

- Tìm Về Cội Nguồn HĐVN của Tr. Lê Ngọc Bưu

( Những sách báo tham khảo:
- Tenir, Le Chef, Lửa Hồng, Liên Lạc, Bách Hợp, Đồng Vọng, Giữ Vững, Ngựa Trắng, Bạn Đường, Diên Hồng, Thiệp Hoa, Dấn Thân, Nhịp Cầu, Trăng Tròn, Tráng Sĩ, Trưởng, Sắp Sẵn, An Ninh Thế Giới, Tạp chí Xưa & Nay, Tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu của nhạc sĩ Phạm Duy.

- Hướng Đạo Nguyệt Báo của Tổng cuộc Hướng Đạo Nam Kỳ - xuất bản từ 1933.

- Bán Nguyệt San HĐ Thẳng Tiến 1937.

- Hướng Đạo Đông Pháp của Raoul Serène Trại Trưởng trại huấn luyện Huynh Trưởng đầu tiên của Đông Dương tại Tùng Nguyên năm 1936.

- Hồi ký của DCC Raymond Schlemmer - người đã yết kiến Hoàng đế Bảo Đại để xin đất lập trại huấn luyện ở Bạch Mã - ông trông coi việc xây cất - sau đó làm Trại Trưởng từ năm 1937 đến 1942 thì về Pháp giao lại cho DCC Tạ Quang Bửu làm Trại Trưởng.

- Bút ký “Nhớ Bạch Mã Thuở Có Trại Trường” của DCC Cung Giũ Nguyên.

( Các bài viết đăng rải rác ở các báo, đặc san, nội san của quý Trưởng:
- Cò Hấp Tấp Lê Nguyên Bách với những mẩu chuyện “Ngày xửa ngày xưa”

- Trưởng Sói Trầm Lặng Mai Ngọc Liệu với “Nửa thế kỷ HĐVN”

- Cựu Sói Con năm 1932 Huỳnh Thành Hưng với bài "Một kỷ vật đáng quý”

- Tráng sinh Đặng Văn Việt với sách “Hồi ký của người lính già...”

- Akela Leader Nguyễn Thúc Tuân với bài “Còn nhớ gì...”

- Bà Tố Nga với bài “Đoàn Nữ HĐ của trường Đồng Khánh Huế”

- Trưởng Tôn Thất Thiện với bài “Một cái Tết thật HĐ...”

- Ông Nguyễn Văn Khoan với bài "HĐS Việt Nam! Họ là ai?"

- Tráng sinh Tôn Thất Hoàng với bài “HĐ - Rèn luyện, đánh giặc”

- Lê Mộng Ngọ với bài “Các trại họp bạn Tráng Sinh Việt Nam”

- Trưởng Trần Văn Lược với bài “70 năm HĐVN”

- Trưởng Gà Gan Dạ Cao Huy Chương với bài “Hoàng Quí, người nhạc sĩ Hướng Đạo”

- Trưởng Lê Duy Thước với bài “Sơ lược về Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam.”

- Trưởng Ngô Văn Phương với tập tài liệu “Lịch sử Hướng Đạo Việt Nam”

- Trưởng Tôn Thất Hàn với sách “Góp Nhặt”, “Ngành Kha”.

( Các hồi ức, bút ký của các trưởng lão: 
Tôn Thất Cảnh (Mỹ), Bửu Sao (Mỹ), Võ Thu Tịnh (Pháp), Tôn Thất Thiện (Canada), Hoàng Hội (Canada), Huỳnh Thành Hưng (Mỹ), Nghiêm Văn Thạch (Pháp), Nguyễn Thành Cung (Pháp, đã mất), Trần Văn Thao (Mỹ, đã mất), Nguyễn Trung Thoại (Canada, đã mất), Phan Thanh Hy (Pháp, đã mất), Vĩnh Bang (Thuỵ Sĩ, đã mất), Nguyễn Thúc Tuân (Huế), Nguyễn Sử Khương (Sài Gòn), Lê Gia Mô (Sài Gòn), Phan Kim Phụng (Sài Gòn, đã mất), Lý Đức Sinh Mèo Hầu Tước (Sài Gòn, đã mất).

( Phần chỉnh sửa tiếng Pháp: 
Akéla Leader Nguyễn Thúc Tuân, Nguyễn Duy Thu Lương (nguyên T.U.V), Nguyễn Tiến Lộc (Trưởng Khối Huấn luyện), Hồ Hiếu (giảng viên Pháp ngữ), và Học giả Trần Văn Tiền (Trâu cần cù). 
AI LÀ NGƯỜI
SÁNG LẬP HĐVN ?
S

au 1975 Hướng Đạo ngưng sinh hoạt nhưng đến năm 1990, như chú “Gấu ngủ Đông” Hướng Đạo vươn vai trỗi dậy; song hành với việc lập Đoàn, lập Đội là việc tìm hiểu lịch sử phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Về người sáng lập có hai khuynh hướng: 

1. Một số Trưởng cho rằng Trưởng Hoàng Đạo Thúy là người sáng lập.

2. Nhóm khác thì lại cho rằng chính Trưởng Trần Văn Khắc mới là sáng lập viên. Việc tranh luận này diễn ra kéo dài không những trong các buổi họp mà còn in trên báo và trong tài liệu. Đến khi có Trưởng nêu ra chứng cứ, Trưởng Khắc lập Đoàn Lê Lợi tháng 9 năm 1930, sau đó 1 tháng thì Trưởng Thúy lập đoàn Vạn Kiếp. Trưởng  Khắc là người có công đầu trong việc lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ và xuất cảng Hướng Đạo sang Cao Miên. Còn Trưởng Thúy là người có công bậc nhất trong việc tạo dựng HĐ Bắc Kỳ phổ biến Hướng Đạo khắp xứ và đưa HĐ sang Lào.

Như vậy cả hai Trưởng Hoàng Đạo Thúy và Trần Văn Khắc là đồng sáng lập Hướng Đạo Việt Nam, (Trích trong cuốn “Có những HĐS như thế”).

Năm 1993 khi tụ họp tại Hà Nội để dự ngày truyền thống HĐVN một số anh em đến nhà thăm Trưởng Thúy, có một người giới thiệu đây là “Cụ Hoàng Đạo Thúy người sáng lập HĐVN” tức thì cụ Thúy khoát tay biểu dừng lại rồi cụ nói gọn trong 4 chữ: “Một trong những người”.
HĐVN THỜI KỲ VÀNG SON
T

hời kỳ này có người ví von Hướng Đạo như “tế bào nấm gặp mưa” phát triển mạnh, lan rộng khắp ba kỳ của Việt Nam sang tận Cao Miên và Ai Lao.

Tiếc thay thời vàng son này chỉ kéo dài 11 năm (1934-1945) còn sau đó đắm chìm nổi trôi theo mệnh nước.

Bảy mươi chín năm tồn tại trong muôn vàn khó khăn, nhiều lúc tưởng chừng như tan biến vào hư vô thì hào kiệt HĐ lại trỗi dậy lập Toán lập Tuần gầy Đội gầy Đàn.

Tính cách đặc trưng của HĐVN đã tỏ rõ mầm sống mãnh liệt của HĐ và phương pháp giáo dục trẻ em dựa vào thiên nhiên là ưu việt.

Trước khi đi sâu vào ngõ ngách của thời vàng son xin được nêu ra 2 điểm đáng phàn nàn:

I. Sử HĐVN: 

Theo thống kê của tờ Tráng Sĩ, phụ trang của báo Thẳng Tiến, tiếng nói chính thức của Hội, thì Giáo chức và sinh viên chiếm 2/3 huynh trưởng Hướng Đạo VN. Lực lượng trí thức đông đảo như thế nhưng chẳng có ai viết về lịch sử HĐ nước nhà. Về phía báo chí từ năm 1935 Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ ấn hành “Nguyệt báo Thẳng Tiến”. Từ tờ nguyệt báo này chúng ta có một nhận xét thật lý thú:

Những số đầu do anh em Nam bộ phụ trách nên tờ báo văn chương bình dị miệt vườn kiểu như tiểu thuyết “Ngọn cỏ gió đùa” của cụ Hồ Biểu Chánh nên rất được anh em 3 kỳ mến mộ. Đặc biệt là có dành nhiều trang đưa tin nơi này thành lập đơn vị, nơi kia tuyên hứa có quan đầu tỉnh tham dự, nơi nọ lửa trại thu hút cả thành phố đến xem.

Nhưng đến khi giao cho anh em Bắc Kỳ phụ trách với danh xưng Hướng Đạo “tiếng nói Hướng Đạo Việt Nam” chuyện trái khoáy đã xảy ra: tờ báo trở nên khô khan, rất ít đưa tin về sinh hoạt, đặc biệt là chẳng thấy có đơn vị tân lập nào cả. Về sau có phụ trang của ngành Tráng là tờ Tráng Sĩ do Trưởng Hoàng Đạo Thúy bao sân, với các bút hiệu Hoàng Hổ, Hổ Sứt, Thúy… Cũng như báo mẹ, Tráng sĩ quá nghèo nàn về chuyện HĐ, chỉ viết toàn chuyện đâu đâu với lời văn cũn cỡn, đọc nghe tưng tức, chỉ dành một chỗ nhỏ gọi là “tin nhà” để loan tin anh này cưới vợ, chị kia lấy chồng…

Báo chính thức của HĐ mà như thế chả trách đám hậu sinh HĐ mỗi người biết lịch sử HĐ một cách khác nhau.

Dường như cũng thấy rõ khiếm khuyết này nên về sau các lão huynh trưởng đã chịu khó viết sử HĐ theo dạng hồi ức. Đáng kể là các Trưởng sau đây:

( Năm 1965 Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh, tại từ đường cụ Phan Bội Châu ở Bến Ngự Huế đã cắm cúi đánh máy cuốn “Vài nét phác thảo về HĐVN thời khởi thủy”. Đây là hồi ký của một hiệp sĩ HĐVN, phác họa lại bối cảnh của Hướng Đạo miền Trung và miền Bắc thuở ban đầu. Đánh máy xong Trưởng Dã Mã đọc lại và than thở: “cái tôi đáng ghét” rồi tự an ủi “không sao người đọc sẽ sửa sai”. 

( Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, người sáng lập đơn vị HĐ đầu tiên ở Bắc Kỳ (Đoàn Lê Lợi tháng 9 năm 1930) và năm 1932 đã vào Sài Gòn chung sức với các Trưởng địa phương lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ… cũng đã viết hồi ký bài đầu tiên đăng ở Sóng Bạch Đằng đầu năm 1975. Mãi đến năm cụ 80 tuổi mới viết lại hồi ký “Lịch sử HĐVN” năm 1984 xuất bản tại Canada, lời giới thiệu do Sói Lịch Thiệp Đỗ Quý Toàn viết. Hạn chế của hồi ký cá nhân nên sách chỉ nhắc hoàn cảnh ra đời của HĐVN năm 1930, những ngày tháng sinh hoạt của Trưởng ở Nam Kỳ và Đà Lạt. Hoàn toàn thiếu vắng sinh hoạt của các địa phương khác.

( Hồi ký của TUV Tôn Thất Dương Vân: Hồi ký này viết tay, chưa in ấn chính thức; gồm 2 phần:

a/ Bài thuyết trình của Trưởng Dương Vân trình bày sinh hoạt HĐ tại Hội quán (rạp Lửa Hồng ở Huế) và kêu gọi thân hào, nhân sĩ, trí thức tham gia.

b/ Vài mẩu chuyện vui vui, cười ra nước mắt khi HĐ Huế rục rịch tái hoạt động đầu thập niên 1950. Mỗi người một vẻ, các khuôn mặt lớn của HĐ Huế đều xuất hiện qua lối viết dí dỏm trào lộng của Trưởng Dương Vân; gồm các Trưởng Trần Song Hoè, Nguyễn Thúc Toản, Lê Cảnh Đạm, Tôn Thất Đông, Hồ Thị Vẻ, Trần Điền, Thân Trọng Thị Hường, Trần Hữu Khuê, Nguyễn Duy Thu Lương, Đoàn Lai, Bùi Ngươn Khánh… có cả anh Nghê người trông coi trại Trường Bạch Mã (bây giờ gọi là bảo vệ). Cụ Trâu Siêng Năng cũng bỡn cợt chính quyền bằng cách nêu cái dốt của họ về HĐ khi họ đưa 2 điều kiện để cho phép HĐ tái hoạt động: một là hợp lý hóa HĐ, hai là nộp tư pháp lý lịch của người sáng lập HĐ. (tức là Tư pháp Lý lịch số 3 do Tòa án cấp). Mượn 2 câu thơ của Dã Mã, cụ Vân than thở: 


“Yên thành người giỏi đi đâu hết 


Để lại chính quyền một bọn ngu”

( Trưởng Tôn Thất Đông viết cuốn lịch sử HĐVN. Sách khổ nhỏ như cuốn nghi thức, không nêu ý kiến hay tài liệu nào mới lạ mà chỉ ghi lại các sự kiện lấy từ hồi ký của Trưởng Võ Thanh Minh, Trần Văn Khắc và Hoàng Đạo Thúy.

( Khi sang định cư ở Canada, Trưởng Trần Văn Khắc hô hào anh chị em “Đào ký ức viết Lịch sử HĐ”. Rất nhiều người hưởng ứng trong đó có nữ Trưởng Trần Bạch Bích viết về Nữ HĐ, Trưởng Mai Liệu viết “Nửa Thế Kỷ HĐVN”, Trưởng Trần Văn Thao kể chuyện rạp chiếu bóng Lửa Hồng ở 86 Hàng Trống Hà Nội, Trưởng Cọp Gia Lai viết về HĐ Tây nguyên, Trưởng Tôn Thất Cảnh, Võ Thu Tịnh và Bửu Sao kể chuyện HĐ đất Thần Kinh.

( Trưởng Nguyễn Sử Khương, cựu Ủy viên Ngoại ngạch của Châu Gia Định và Hội có viết về Phong trào HĐ tại Sài Gòn nhưng chỉ giới hạn từ năm 1945 đến năm 1952 mà thôi. 

( Trưởng Cung Giũ Nguyên cựu Trại Trưởng Trại Trường cũng có viết một số bài về Trại Trường Bạch Mã. 

( Trưởng Cò Hấp Tấp Lê Nguyên Bách viết “Ngày xửa ngày xưa” kể lại những chuyện hết sức lý thú của Hướng Đạo Nam Kỳ thuở trước.

( Ngày 5/1/1988 cụ Hoàng Đạo Thúy viết “Một số điểm về Hội HĐVN” (đăng trên báo Xưa & Nay) kể rõ những bước đi của HĐ nước ta từ 1930 đến 1945. 

( Trưởng Bửu Sao viết “Cuộc chơi HĐ giữa hai thập niên 1940-1950”…

( Đáng kể nhất là “Tóm lược lịch sử HĐVN” của Voi Già Nghiêm Văn Thạch. 

( Gần đây, năm 2006 Trưởng Báo Khiêm Tốn Lê Ngọc Bưu đã có một công trình đồ sộ dày trên 500 trang sách, viết công phu, nhiều tư liệu quý: “Tìm về cội nguồn HĐVN”.

Những cuốn sách và những bài viết này là những bông hoa đẹp trong vườn Hướng Đạo.

Vì không phải là nhật ký mà chỉ là hồi ức nên điều nhớ điều quên, có nhiều chỗ nhầm lẫn. Nếu đem so sánh thì dễ dàng phát hiện có nhiều điểm khác nhau, có những chỗ mâu thuẫn. Điều đáng tiếc là còn thiếu sót rất nhiều về các dữ kiện của thời phát triển phong trào.

Kết quả của sự thiếu sót này đưa đến những hiểu biết khác nhau về lịch sử HĐVN, thậm chí có những HĐS, kể cả các Trưởng gồ ghề về huấn luyện. Câu chuyện sau đây phản ảnh điều này:

Trong một kỳ Trại HHR, có một cuộc hội thảo ngoại khóa về lịch sử PT. HĐVN, do anh Trại Trưởng 4 gỗ chủ trì. Phụ tá có 2 Trưởng LT và 6 ALT, các HLV và bảo huynh, kể cả chị quản lý cũng đều là dân 2 gỗ. Một trại sinh nêu các câu hỏi:

- Trưởng Tạ Quang Bửu có phải là DCC không mà làm Trại Trưởng. Nếu có thì được phong nhậm năm nào? Ở đâu?

- Trước Trưởng Tạ Quang Bửu ai làm Trại Trưởng quốc gia?

- Trại huấn luyện Bạch Mã và HHR ở Việt Nam tổ chức lần đầu tại đâu?

- Năm 1944 Trưởng Cung Giũ Nguyên thay Trưởng Tạ Quang Bửu làm Trại Trưởng, lúc đó Trưởng Nguyên mấy gỗ? 

- Các Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Trần Văn Khắc, Võ Thanh Minh, Tạ Quang Bửu, Huỳnh Văn Diệp, Trần Điền, Nguyễn Thúc Toản, Mai Liệu nhận HHR năm nào?

Các Trưởng nhìn nhau, méo mặt.

* Một lần khác được phân công đứng trạm khi Liên đoàn cắm trại ở Mã Đà. Hỏi: HĐVN do ai thành lập?

- Đáp: Dạ, Trưởng Sư Tử Đảm Đương.

Người cùng đứng trạm với tôi là anh Phan Ngọc Tuấn lắc đầu ngao ngán. Tôi cười hỏi:

- Tại sao em biết là Trưởng Sư Tử Đảm Đương.

- Dạ, em thấy chữ ký tên rừng của Trưởng này đẹp quá.

(Bây giờ em này đã là một nữ Trưởng, không biết có dành thì giờ tìm hiểu lịch sử HĐVN hay không?).

* Trong một kỳ Trại dành cho các Trưởng và Tráng sinh, tôi và Trưởng Trần Trung Du chưng hửng khi thấy có 2 em trả lời trong phiếu trắc nghiệm trước khi nhập trại:

- HĐVN được thành lập năm 1946.

- HĐVN được thành lập năm 1957.

Bây giờ 2 em này đều đã có HHR chắc đã hiểu năm 1946 là năm qui trình 1946 ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Hội Trưởng Danh Dự Hội HĐVN, còn năm 1957 là năm HĐVN được chính thức làm Hội viên của phong trào HĐTG.

Nói lên thực trạng này không phải bài xích mà để đánh động tính cách xô bồ, hời hợt của một số anh chị em hiện nay; chỉ chuộng hình thức mà thiếu hẳn chiều sâu.

Có hiểu rõ lịch sử của HĐVN với những bước thăng trầm trôi nổi, nhiều đắng cay nhưng cũng đầy ắp hào hùng khí phách để từ đó chúng ta kính ngưỡng tiền nhân đã dày công phát triển phong trào; để rồi chúng ta, những kẻ hậu sinh thấy có bổn phận phải vun trồng xây đắp phong trào như gìn vàng giữ ngọc.

Giai đoạn từ 1926-1929.

So với các nước Nam Á và Đông Nam Á thì Hướng Đạo du nhập vào Việt Nam muộn:

Ấn Độ 
1909
Singapore 1910 

Thái Lan 
1911
 Malaysia  1911

Hồng Kông
1911
Trung Hoa 1912

Indonésia
1912
Nhật Bản 1913

Muộn nhưng lại phát triển nhanh và được văn phòng HĐTG công nhận trước một số nước nêu trên.

Năm 1925 một số HĐS con em người Pháp tại VN xuất hiện ở Hà Nội và Sài Gòn. Đồng phục gọn gàng và đẹp mắt đã thu hút mọi người nhưng chưa có một người Việt nào tham gia. Các đoàn của Trường Albert Sarraut (Hà Nội), Chasseloup Laubat (Sài Gòn).

Từ 1926 tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn đã có một số đơn vị HĐ xuất hiện nhưng tất cả đều là HĐ Pháp, đa phần là Công giáo. Tỉ như:

- Các đơn vị ở giáo xứ Thánh Giuse, Nhà Chung Hà Nội, Đoàn Hàm Long ở Nhà Thờ Hàm Long xứ Antôn do Lm Depaulis (tức là cố Hương) nhà thờ Cửa Bắc lập.

- Ở Sơn Tây do Lm Laubies, Hải Phòng do Lm Larmurier, ở Nam Định do Lm Vacquier (cố Cao).                                                      

- Ở Trung Kỳ các Lm Dòng Chúa Cứu Thế Huế như Lm Gagné, Lm Bolduc, Lm Lefas (giáo sư Trường Providence), Tu sĩ Nguyễn Nhiều. 

- Năm 1929, anh Vũ Ngọc Tân, người Việt đầu tiên gia nhập HĐ ở đoàn Albert Sarraut Hà Nội. Các đoàn HĐ Pháp thuộc hệ thống Công giáo (SDF “Scouts de France”), Thế tục (EDF “Eclaireurs de France”), Tin lành (EU “Eclaireur Unioniste”) xuất hiện tại Hà Nội và Sài Gòn chỉ thâu nhận con em Pháp.

Các HĐS thời kỳ này phần nhiều là con em của quân nhân người Pháp trong đoàn quân viễn chinh, các công chức Pháp trong guồng máy cai trị, các tư chức và thương gia sang Việt Nam làm ăn. Cũng có một ít con em người Việt giàu có trong giới thượng lưu.

Tất cả tài liệu đều ghi nhận anh Vũ Ngọc Tân là người Việt đầu tiên chơi HĐ (ở Trường Albert Sarraut Hà Nội).
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Thiếu sinh tại Bắc Kỳ
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Trưởng Hổ Sứt Hoàng Đạo Thúy 

TUV đầu tiên Hướng Đạo Bắc Kỳ
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Trưởng Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh 

TUV đầu tiên Hướng Đạo Trung Kỳ

[image: image10.jpg]



Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc

TUV đầu tiên Hướng Đạo Nam Kỳ
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Trưởng Chồn Fennec Tạ Quang Bửu

Trại Trưởng Trại Trường đầu tiên 

Hướng Đạo Việt Nam 

Năm 1930

Khai Sinh Hướng Đạo Việt Nam

Ở Hà Nội Trưởng Trần Văn Khắc thành lập Đoàn Lê Lợi vào tháng 9 năm 1930 sau đó giao lại cho anh Nguyễn Ngọc Vũ trông nom. Liền đó tháng 10/1930 Trưởng Hoàng Đạo Thúy thành lập Đoàn Vạn Kiếp.

Cả Lê Lợi lẫn Vạn Kiếp đều đủ 32 em và rất nhiều huynh trưởng (người huynh trưởng kỳ cựu còn lại hiện nay là cụ Võ An Ninh năm nay ‘2009’ 103 tuổi, hiện ở TP. Hồ Chí Minh).

Về sau Trưởng Hoàng Đạo Thúy lập thêm một Đoàn nữa lấy tên là Vạn Kiếp 2, giao cho Trưởng Trâu Mơ Mộng Trần Duy Hưng làm Đoàn Trưởng. 

Ở Sài Gòn chỉ có các đoàn HĐ do người Pháp tổ chức dành cho con em người Pháp và con em người Việt khá giả quốc tịch Pháp.

Tưởng cũng nên biết 2 cụ Trần Văn Khắc và Hoàng Đạo Thúy lúc ban đầu chỉ là HĐS tài tử; đọc sách Hướng Đạo thấy thích quá nên mày mò lập đơn vị chứ chưa kinh qua một lớp đào tạo huynh trưởng và cũng chưa từng chơi ở một đơn vị nào. Từ thực tế mà trở thành huynh trưởng giỏi. Trưởng Thúy và Trưởng Khắc về sau là những vị có Bằng Rừng đầu tiên của HĐVN.

Như vậy có thể kết luận năm 1930, HĐVN ra đời do Trưởng Trần Văn Khắc với Đoàn Lê Lợi (tháng 9/1930) và Trưởng Hoàng Đạo Thúy với Đoàn Vạn Kiếp (tháng 10/1930).

Cũng nhân đây xin trình bày nguyên ủy từ đâu mà cụ Khắc và cụ Thúy thành lập Đoàn Hướng Đạo.

Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc 

với Đoàn Lê Lợi.

Trưởng Khắc lúc đó là công chức và cũng là hội viên của Ecole d’Education Physique (EDEP). Thường ngày sau giờ làm việc Trưởng Khắc đến đây để tập luyện các môn thể thao.

Hôm nọ sau khi tập xong định về thì trời mưa to nên Trưởng vào thư viện đọc sách đợi dứt mưa. Cơ trời run rủi Trưởng vớ được cuốn “Pour Devenir Eclaireur”. Thấy hay quá nên mượn về nhà đọc suốt đêm… Thích quá nên bàn bạc với mấy ông bạn cũng là hội viên thể dục thể thao như các ông Võ An Ninh, Tạ Văn Rục, Trịnh Trương Bình, Trần Đức Lai thành lập một Đoàn HĐ.

Được nghe trình bày kỹ sư Nguyễn Lễ, Hội Trưởng Hội Thể dục Thể thao Hà Nội, Hiệu Trưởng EDEP bằng lòng cho lập ngay tại trường này lấy tên ĐỒNG TỬ BAN, gọi đoàn viên là ĐỒNG TỬ QUÂN. Bộ khung ban đầu:

Chánh ban: Kỹ sư Nguyễn Lễ

Phó ban: Bác sĩ Trần Đức Lai

Điều hành: Ông Trần Văn Khắc

Thơ ký: Tạ Văn Rục

Thủ quỹ: Trịnh Trương Bình

UV Quảng bá: Võ An Ninh

Y phục của Đồng Tử Quân màu xanh, quần cụt như một vận động viên. Còn sinh hoạt thì toàn ăn theo ban thể dục: mỗi khi đi đâu biểu diễn thì các nhà thể thao thi thố các môn điền kinh còn các Đồng Tử Quân nhảy múa ca hát giúp vui, dựng lều, trưng bày thủ công trại và đêm về quây quần bên đống lửa trại diễn những vở kịch vui, ca hát vang lừng… rất được tán thưởng, nhất là các trẻ em.

Cuối năm 1930 Trưởng Khắc tổ chức múa Lân chúc Tết để gây quỹ. Khả quan về tài chánh nhưng lại đụng hàng vì lúc đó ở Hà Nội có rất nhiều Đồng Tử Ban của người Hoa như ĐTB Triều Châu, ĐTB Quảng Đông, ĐTB Hẹ… các trường học người Hoa đều có lập ĐTB. Từ Lê Lợi Đồng Tử Ban ra đời là để dễ phân biệt. Đây là đơn vị đầu tiên của HĐVN.

Thuở ban đầu chưa có chương trình sinh hoạt phong phú như ngày nay nhưng cũng rất hấp dẫn với các hoạt động như sau:

* Đi thăm các danh lam thắng cảnh tại Hà Nội và các vùng phụ cận bằng xe đạp như: thành Cổ Loa, đền Hai Bà, sông Nhuệ, chùa Trăm Gian. 

* Cắm trại ngắn ngày và tổ chức diễn văn nghệ…

Thấy tôn chỉ HĐ đúng đắn sinh hoạt lành mạnh, y phục gọn gàng báo chí bắt đầu để ý cổ động và nâng đỡ chúng tôi về mặt tinh thần. (Lịch Sử HĐVN của Trần Văn Khắc trang 16).

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU TIÊN

CỦA ĐOÀN LÊ LỢI
Đầu tháng 10/1930 Đoàn Lê Lợi tổ chức lễ thượng kỳ HĐ đầu tiên tại sân Trường Thể Dục Hà Nội. Rất đông quan khách đến dự. Sau khi anh em đứng nghiêm chỉnh trước khán đài lá cờ HĐ quốc tế màu xanh ở giữa có hoa Bách Hợp màu trắng cùng với lá Cờ Vàng được kéo lên.

Sau đó đã tổ chức một cuộc xuất du lên ải Nam Quan; đây có thể nói là cuộc xuất du đầu tiên của HĐVN.
CUỘC XUẤT DU ĐẶC BIỆT 

CỦA ĐOÀN LÊ LỢI
Thật là lý thú khi dở lại những trang sử cũ của HĐVN. Xin trích một đoạn trong hồi ký của Tr Sếu thuật lại cuộc xuất du dài đầu tiên của đoàn Lê Lợi, nói dài vì trước đó đã có nhiều lần dùng xe đạp đi thăm những danh lam thắng tích của Hà Nội và vùng phụ cận.

… Ông Nguyễn Quí Toản làm Bố chánh (quan đầu tỉnh về phía người Việt) tỉnh Lạng Sơn, ông Toản viết thư về Hà Nội mời HĐ lên thăm xứ Lạng nhân dịp lễ giáng sinh năm 1930 rồi đi thăm mấy thắng cảnh danh tiếng như ải Nam Quan, động Tam Thanh. Khi xe lửa đến ga Lạng Sơn rất nhiều viên chức được lệnh 2 ông đầu tỉnh là Công sứ Henri Klein và ông Bố chánh Nguyễn Quí Toản ra đón chúng tôi rất vui vẻ. Ở ga ra, chúng tôi đi thẳng về tòa tỉnh để chào 2 vị chủ tỉnh. Hai ông niềm nở đón tiếp chúng tôi. Riêng ông Bố chánh tặng chúng tôi một lá đoàn kỳ tuyệt đẹp. Nhờ đi xe lửa không thấy mệt, khí hậu vùng cao nguyên lại mát mẻ dễ chịu nên tối đến chúng tôi đốt lửa trại tại bãi cỏ sân banh trong tỉnh. Hai vị đầu tỉnh, các công chức, anh em thanh niên học sinh và dân chúng dự rất đông. Hôm sau chúng tôi được hướng dẫn đến ải Nam Quan, qua biên giới sang bên Trung Quốc, trèo lên ải quan sát. Đứng trên ải, hướng về miền Nam, chúng tôi ước mong mai sau lá cờ HĐ sẽ tung bay khắp nước, từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau.
 ĐÊM VĂN NGHỆ GÂY QUỸ ĐẦU TIÊN

Để gây quỹ cho đoàn, chúng tôi đã tổ chức một buổi văn nghệ tại nhà hát Tây Hà Nội. Các tiết mục đều do anh em HĐ, thân hữu phụ trách. Hoạt cảnh mở màn như sau: Khi kéo màn lên ta thấy có 2 cảnh tương phản nhau: 1 bên là người đang cầm vợt tennis, 1 HĐS với ba lô và gậy, 1 võ sĩ tay đeo găng. Còn bên kia một người nằm bẹp dí với bàn đèn thuốc phiện, 1 người đang cầm dùi đánh trống hát ả đào, 2 người đang đánh bài. Mục đích của hoạt cảnh là cổ động cho thanh niên sống một nếp sống lành mạnh. Màn mở đầu này đã được công chúng rất tán thưởng. Tiếp sau là bài “Bình Bán” do anh Trần Ngọc Quyên đàn và hát. Anh Quyên người miền Nam sinh viên ban kiến trúc và điêu khắc tại Hà Nội (năm 1930 chỉ Hà Nội mới có các Trường Cao Đẳng mà thôi).

“Vinh hạnh thay cái buổi hôm nay

Được quí ngài lưu gót tới đây

Nghe Hướng Đạo Sinh chúng tôi trình bày

Đôi điều lượt qua mục đích bấy lâu nay

Bởi xem các nước Đông Tây

Có những nơi dân cường, nước thạnh

Đó cũng nhờ họ có sức mạnh

Lo tập rèn từ thuở thiếu niên

Bởi vậy chúng ta thấy gương sáng, soi liền

Họp cùng nhau Đoàn, Đội lập nên

Quyết nêu cao danh nghĩa đoàn viên

Lòng trung tín hứa lời khó quên

Ở ăn hết mực thảo hiền

Thấy một ai túng lỡ, giúp liền

Thảy đều tôn trọng, của người chẳng tham

Tằn tiện siêng năng, trong sạch quyết giữ gìn cho trong sạch.

Từ tâm hồn đến từ công việc”.

Bài cải lương này thật mới lạ đối với dân Bắc Hà nên được hoan nghênh nhiệt liệt và yêu cầu anh hát lại lần thứ 2.

Sau bài hát của anh Quyên là vài vở kịch ngắn khác. 

Đêm văn nghệ thành công mỹ mãn không những đem lại tiếng vang tốt đẹp cho HĐ mà còn thu được một số tiền lớn để tài trợ cho những hoạt động của HĐ sau này. (Sđd trang 18)

Trưởng Hổ Sứt Hoàng ĐẠo Thúy 

với Đoàn Vạn Kiếp
Trưởng Thúy viết: cuối năm 1929 ở Pháp tạp chí Temp Nouveaux dành một số đặc biệt để giới thiệu phương pháp giáo dục HĐ. Tôi đọc thấy hay nên viết tóm lược thành một tập sách nhỏ đem in với nhan đề Hướng Đạo Sinh. (Trích ở bài “Một số điểm về HĐVN” của cụ Thúy viết ngày 5/1/1988 đăng ở tạp chí Xưa & Nay số 27).

Đến tháng 10/1930 thì Trưởng Thúy lập Đoàn Vạn Kiếp. Về sau lập Bầy Sói đầu tiên là Bầy Trứng Rồng (1934) giao cho chị Lê Thị Lựu (Sói dí dỏm) làm Bầy Trưởng và Tráng đoàn Lam Sơn (1934) giao cho Trưởng Ngô Thế Tân làm Tráng Trưởng.
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Từ trái sang phải, quý Trưởng: 
Lưu Hữu Phước,  Lê Vĩnh Tuy, Nguyễn Kỳ, Hoàng Đạo Thúy,  Trần Văn Sáu, Nguyễn Lương, Lê Bằng
NĂM 1931
- Năm 1931, tuy chỉ mới 4 tháng kể từ khi Đoàn Lê Lợi ra đời nhưng tiếng vang của HĐ đã lan rộng, các nơi thi nhau lập Đoàn, ở Long Xuyên có đoàn Chưởng Binh Lễ do Trưởng Hồ Văn Xuân và Nguyễn Thành Cung lập, ở Bạc Liêu có đoàn Trần Quốc Tuấn do Trưởng Bùi Thiệu Hùng lập, ở Châu Đốc có đoàn Nguyễn Hữu Cảnh do anh Nguyễn Văn Đạt làm Đoàn Trưởng.

- Tháng 7, tại Hải Phòng Liên đoàn Trần Lục ra đời ở trường Dòng Thánh Giuse. 

Tuyên úy: Lm Larmurier Khang.

Trưởng Ban Bảo trợ: cụ Nguyễn Xuân Đương.

Thư ký: Nguyễn Văn Tước.

Các Trưởng phụ trách: Trần Văn Thao, Nguyễn Đức Lợi, Vũ Thanh Thông, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Chúc, Nguyễn Văn Đắc, Phạm Quang Điện.

- Tại Hà Nội các Đoàn sau đây ra đời: Hồng Bàng, Hùng Vương, Gia Long, François Garnier.

Năm này ghi nhận có các Đoàn sau đây:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày thành lập
	Trưởng phụ trách

	Hải Phòng
	Trần Lục
	T. 7
	Trần Văn Thao 

	
	Amiral Courbet
	27/11
	Caux

	Bạc Liêu
	Trần Quốc Tuấn
	18/11
	Bùi Thiệu Hùng

	Châu Đốc
	Nguyễn Hữu Cảnh
	11/11
	Nguyễn Văn Đạt

	Long Xuyên
	Chưởng Binh Lễ
	21/5
	Hồ Văn Xuân

Nguyễn Thành Cung

	Hà Nội
	Hồng Bàng
	T. 1
	Phạm Xung

	
	Hùng Vương
	
	Trần Duy Hưng

	
	Gia Long
	T. 7
	Nguyễn Văn Tuyên

	
	François Garnier
	15/9
	A. Bernard


ĐÔI NÉT VỀ ĐƠN VỊ 
CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN 
CỦA HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
... Cũng trong năm 1930, một nhóm anh em thanh niên Công giáo ở Hải Phòng bắt đầu tìm hiểu về đường hướng Phong trào Hướng Đạo.

Đầu tháng 9 năm 1930, LM Larmurier thuộc Dòng Đa Minh, lúc đó đang lo mục vụ cho người Pháp tại thành phố Hải Phòng, đã triệu tập anh em thanh niên Việt Nam trong giáo xứ Hải Phòng để giới thiệu Hướng Đạo, một phong trào thanh niên mới cho thanh thiếu niên Việt Nam và chọn một số anh em đứng ra lo việc xây dựng các đơn vị Hướng Đạo cho giáo xứ Hải Phòng trước, coi như một thử nghiệm.

LM Larmurier có ý định rằng nếu có kết quả tốt, phong trào này sẽ lan ra các giáo phận khác như Thái Bình, Bùi Chu, Phát Diệm, và Bắc Ninh, mà đa số các giáo phận này lúc bấy giờ do Dòng Đa Minh Tây Ban Nha đảm trách. 

Sau buổi họp đầu tiên nêu trên, 4 anh gồm Nguyễn Văn Đắc, Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Đức Lợi và Trần Văn Thao được ủy nhiệm tìm hiểu và thành lập đơn vị Hướng Đạo cho giáo xứ Hải Phòng.

“Thật là liều”, chính các anh nêu trên sau này đã thú nhận như thế. Các anh nói: “Chúng tôi, có ai biết gì về Hướng Đạo đâu, từ lý thuyết đến thực hành. Kể cả Hướng Đạo là gì ? Chúng tôi cũng mù tịt. Nhưng tin ở lời hứa của linh mục Larmurier là ngài sẽ cung cấp tài liệu cho chúng tôi để học hỏi và tìm hiểu”.

Cha còn nói thêm: “Hướng Đạo dùng giải trí để giáo dục thanh thiếu nên trở thành người con ngoan trong gia đình, học trò tốt tại học đường và công dân chân chính ngoài xã hội. Hướng Đạo còn giúp ích cho chính đoàn sinh cả về tinh thần lẫn thể xác”.

Chính những câu nói trên đây là động cơ thúc đẩy chúng tôi nhận trách nhiệm thành lập đơn vị Hướng Đạo Công giáo.

Thế là từ đó, chúng tôi đi tìm hiểu, học hỏi, không kể ngày đêm, đến những nơi có thể học cho biết rành rẽ về đường hướng và sinh hoạt của Phong trào Hướng Đạo. 

Một tuần lễ sau ngày họp với Cha Larmurier, chúng tôi nhận được 3 cuốn sách “Eclaireurs của Baden Powell, Scout de France của LM Jacques Sévin, và cuốn Céremonial” do Đoàn Hướng Đạo Hà Nội cho mượn.

Chúng tôi chia nhau ra đọc những sách này một cách say sưa, và từ đó, mỗi sáng Chúa Nhật và tối thứ Năm, bốn chúng tôi cũng họp nhau, thảo luận, đọc lại các đoạn sách đã đọc trước để thu thập chính xác, ghi chép vào sổ riêng những chi tiết hành động cụ thể và cần thiết.

Trong thời gian này chúng tôi cũng được các Trưởng Hướng Đạo người Pháp đang sống ở Việt nam dậy chúng tôi cách thắt gút dây, đánh morse và sémaphore hội họp và các chuyên môn khác của Hướng Đạo. 

Ngoài những sách mượn hay mua được, chúng tôi còn cố gắng tìm hiểu về kinh nghiệm của các Trưởng người Việt ở Hà Nội đã đi trước. Sự kiên trì này đã đem lại cho chúng tôi những kết quả mong muốn.

Cuối năm, chúng tôi lại nhận được thêm một ít sách khác của Hướng Đạo từ Pháp gửi sang. Ngoài 3 cuốn sách nói trên còn có cuốn: “Le Camping, Le Matelotage, Pour Devenir Scout de France, Le Scout de 2ème Classe, Le Scout de 1ère Classe và cuốn Le Louveteau”.
Dòng dã sau 6 tháng liền qua sự học tập và nghiên cứu về phong trào Hướng Đạo, vào dịp Tết Tân Mùi 1931, chúng tôi bắt đầu dự định cho ra mắt đơn vị Hướng Đạo đầu tiên. Chúng tôi phân công như sau:

Tên đơn vị: Đoàn Trần Lục 

Khăn quàng: Mầu vàng viền xanh lá mạ 

Tuyên úy: LM Larmurier 

Hội trưởng: Ông Nguyễn Xuân Dương 

Cờ đoàn: Mầu xanh lá mạ, chính giữa có Thánh giá đỏ viền vàng (thánh giá Malte) có bông Bách Hợp đỏ nằm giữa Thánh giá, trên Thánh giá có hàng chữ Hướng Đạo Công Giáo Việt Nam và dưới có chữ Hải Phòng. 

Tài chánh và liên lạc: anh Trần Văn Thao, đi Hà Nội để lấy lửa Hướng Đạo về. 

Ghi lịch sử, dạy hát, Ngành Tráng: anh Nguyễn Đức Lợi. 

Nghiên cứu Ngành Thiếu: anh Nguyễn Văn Đắc. 

Nghiên cứu Ngành Ấu: anh Nguyễn Văn Bảo. 

Vào tháng 4 năm 1931, tôi đi Hà Nội để tập sự trong Đoàn Êveque d’Adran do Trưởng Dousset làm Trưởng Đoàn và LM Joseph Dépaulis là Tuyên úy. Sau đó tham dự cuộc khảo sát khả năng Hướng Đạo và vào ngày Chúa Nhật đầu tháng, năm 1931 thì tôi Tuyên Hứa gia nhập Hướng Đạo.

Tham dự lễ tuyên hứa của tôi ngoài các Trưởng và đoàn sinh Đoàn Evêque d’Adran còn có Trưởng Đoàn và Linh mục Tuyên úy và đoàn sinh của Đoàn General de Maudbury và Admiral Courbet. Cha Dépaulis ban Phép Lành cho tôi và Trưởng Dousset nhận Lời Hứa của tôi.

Chính thức trở thành một Hướng Đạo Sinh rồi, tôi bắt đầu tập nghề Đội Trưởng trong Đội Lynx và nghề Đoàn Trưởng trong Thiếu Đoàn Evêque d’Adran.

Để học cho thành nghề của cả hai cấp nói trên, tôi chỉ vỏn vẹn có 2 tuần lễ.

Khi tôi về lại Hải Phòng, thì 3 anh bạn của tôi đã thâu nhận thêm 12 anh em mới và đang huấn luyện các chuyên môn Hướng Đạo cho họ.

Sau đó trong một buổi họp có sự hiện diện của Ông Hội Trưởng và Cha Tuyên úy đồng chủ tọa, với sự tham dự của các bạn của tôi, tôi trình bầy mọi sự về việc học tập của tôi ở Hà Nội, đồng thời trình Hội Đồng một phong thư còn gắn kín, trong đó Trưởng Dousset và Cha Dépaulis đã viết về sự học hỏi của tôi. Các vị chủ tọa đã nhắn nhủ tôi và truyền lại cho anh em những điều tôi đã học được và chuẩn bị cho 12 anh em mới để được tuyên hứa càng sớm càng tốt.

Hội Đồng cũng ủy nhiệm tôi phải tranh thủ thời gian về chương trình huấn luyện và chuẩn bị lễ tuyên hứa cho anh em.

Tôi đã ấn định cho 3 anh Lợi, Đắc và Bảo tuyên hứa vào Chúa Nhật đầu tháng 7 năm 1931 và 12 anh em mới tuyên hứa vào Chúa Nhật thứ hai giữa tháng 7 năm 1931.

Thế là Đơn vị Hướng Đạo Công Giáo đầu tiên là Đoàn Trần Lục đã được thành lập với Lễ Tuyên Hứa được tổ chức tại Trường Dòng Thánh Giuse Hải Phòng vào giữa tháng 7 năm 1931.

Sau khi tuyên hứa rồi, tôi phân chia và trao trách vụ như sau:

Anh Nguyễn Đức Lợi làm Phó Đoàn Trưởng
Anh Nguyễn Văn Đắc và Anh Nguyễn Văn Bảo làm hai Đội Trưởng, chia nhau mỗi người phụ trách 6 anh em mới làm Đội viên.

Chiều thứ Bảy nào chúng tôi cũng đi Trại ở núi Đấu thuộc tỉnh Kiến An, để anh em ôn luyện những kĩ thuật và chuyên môn Hướng Đạo cho thành thạo.

Sau lễ Tuyên Hứa của các anh em, chúng tôi bắt đầu sinh hoạt như một Đoàn Kiểu Mẫu cho đến tháng 9 năm 1931 thì chúng tôi quyết định mở rộng Đoàn Trần Lục để đón tiếp những anh em đang chờ đợi gia nhập phong trào Hướng Đạo Công giáo. Quyết định như sau:

Anh Nguyễn Đức Lợi phụ trách Tráng Đoàn, lấy 2 anh lớn tuổi để làm phụ tá, thành lập Đội. Tiếp đón các anh em lớn tuổi muốn gia nhập. 

Anh Nguyễn Văn Đắc, chọn 4 anh em xuất sắc nhất, đã tuyên hứa làm Đội trưởng và 4 anh nữa làm Phó đội để đón nhận các em Thiếu Nhi gia nhập phong trào.

Anh Nguyễn Văn Bảo, cũng chọn lấy 2 anh lớn tuổi đã tuyên hứa làm Phó đội để lập Bầy.

Còn tôi Trần Văn Thao có trách nhiệm lo chung các việc của Liên Đoàn và phụ giúp các Trưởng kia khi cần đến.

Hai năm sau, từ khi Liên Đoàn Trần Lục được thành lập, chúng tôi lập thêm:

Thiếu Đoàn Joseph Khang (tên một vị Tử Đạo Việt Nam) với khăn quàng vàng viền tím

Tráng Đoàn Pétrus Ký, khăn quàng vàng viền đỏ, tráng sinh hỗn hợp gồm cả lương lẫn giáo. Đặc biệt trong Tráng Đoàn đầu tiên này có 2 nhạc sĩ là Hoàng Quý và Văn Cao. 

(Viết theo bút tích tài liệu và lời kể của 

Trưởng Trần Văn Thao, Hè 1997) 

LM Trần Công Nghị

Baøi tieãn bieät

Điệu “Devrait-on se quitter”
Trong sách “Chants des Louveteaux”
I

Lúc thú vui này lòng càng quyến luyến anh em chúng mình,

Lúc thú vui này lòng mình những muốn anh em thấu tình.
Rời tay nhau chớ lâu nhé!

Tình anh em chớ quên nhé!

Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần. 
II

Cái thú sum vầy làm càng quyến luyến anh em ở bầy.

Cái thú sum vầy làm càng chẳng muốn xa nhau nửa ngày.

Rời tay nhau chớ lâu nhé!

Tình anh em chớ quên nhé!

Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần.

III

Quyến luyến nhau là tình mình đối với anh em tháng ngày, 

Quyến luyến nhau còn là tình đối với anh em các bầy.

Rời tay nhau chớ lâu nhé!

Tình anh em chớ quên nhé!

Lòng anh em nhớ nhau tuy xa mà hóa ra gần.
Hổ Cáu
Chant feùdeùral des 
EÙclaireurs de France
I

De notre Loi faisant notre seuil guide, 

Les yeux fixés vers le même flambeau,

Âme, Cœurs purs et le regard limpide,

Nous sommes sûrs que notre But est beau.

REFRAIN

Toujours “Tout Droit” les Éclaireurs de France,
S’en vont joyeux vers l’Avenir meilleur,

En son prochain chacun d’eux a confiance,
Le sachant digne ardent et travailleur,
Le cœur conquis par une foi commune,

L’âme grissée aux soutfles de l’Espoir,
Allons heureux sans gloriole aucune,

Nous serons forts car nous savons vouloir.

II 

Tel l’Arc Tendu, le plus noble symbole,

Nos volontés prêtes à tout moment.

Sauront agir et la bonne parole,

Triomphera par la voix du Serment.

III

Nous promettons d’agir par la Loi Scouts,

De suivre la vie en hommes d’honneur.

La Flèche de notre Arc montre la route,

L’espoir le plus beau soutient notre cœur.

BÀI HÁT CỦA LIÊN HIỆP HƯỚNG ĐẠO PHÁP
I.

Từ Luật của chúng ta, người hướng dẫn duy nhất,

Đôi mắt hướng về cùng một ngọn đuốc, 

Tâm hồn, tâm tư trong sạch và tầm nhìn trong sáng,

Chúng tôi chắc rằng mục tiêu của chúng tôi là tốt đẹp.  

Điệp khúc:

Luôn luôn “ngay thẳng”, những hướng đạo sinh Pháp,

Vui sướng đi về tương lai, tương lai tốt đẹp hơn,

Đối với thế hệ kế tiếp, mỗi cá nhân đều tin tưởng,

Là xứng đáng, nhiệt tình và cần cù,

Tâm được chinh phục bởi một lòng tin chung,

Tâm hồn kích thích bởi hơi thở hy vọng,

Chúng ta hãy sung sướng tiến bước không chút lòng hãnh diện,

Chúng ta sẽ cường tráng vì chúng ta biết dò hỏi.

II.

Như một vòng cung căng thẳng, tiêu biểu cao cả nhất,

Thiện chí của chúng ta sẵn sàng cho mọi lúc,

Sẽ biết hành động và lời nói tốt đẹp,

Sẽ chiến thắng bởi tiếng gọi của lời thề.

III.

Chúng ta hứa hành động theo Luật Hướng đạo,

Theo đuổi cuộc đời bằng những con người trọng danh dự,

Mũi tên của cái cung của chúng ta chỉ con đường đi,

Niềm hy vọng đẹp nhất bảo vệ tâm chúng ta.

NĂM 1932

- Tháng 4 năm 1932 Trưởng Trần Văn Khắc xin thuyên chuyển vào làm việc ở Sài Gòn, bàn giao HĐ Hà Nội cho Trưởng Hoàng Đạo Thúy và Hải Phòng cho Trưởng Nguyễn Thụy Hùng.

Vào Nam Trưởng Khắc họp ngay cùng các Trưởng Huỳnh Văn Diệp*, Trần Coln, Nguyễn Văn Chấn, Lương Thái bàn tính thành lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ. Mời cụ Trần Văn Khá làm Hội Trưởng.

- Ở Biên Hòa nhờ sự giúp đỡ của ông Trần Văn Mỹ, Hội Trưởng Câu lạc bộ TDTT Biên Hòa thành lập LĐ Biên Hùng có các đơn vị sau: Thiếu đoàn do anh Đào Hạnh Nhân, Ấu đoàn do anh Lê Văn Mới và Lê Văn Nhân trông coi.

- Đoàn HĐ đầu tiên được thành lập ở Sài Gòn là Đoàn Lê Văn Duyệt tháng 6 năm 1932 được ông Trần Văn Khá đỡ đầu. Ông này du học ở Pháp. Hội Trưởng Thể dục Thể thao Nam Kỳ, Hội viên Hội đồng Quản hạt tận tình giúp đỡ và cho con trai cùng 2 cháu vào HĐ. Mạnh thường quân đầu tiên là ông Đốc Phủ Sứ Nguyễn Văn Vịnh, nhạc phụ ông Khá. Giúp tài chánh dồi dào để gởi qua Pháp mua dụng cụ, sách vở, tài liệu về HĐ để cung cấp cho các đơn vị HĐ tại Nam Kỳ.

- Ngày 16/6 ông Trần Văn Khá, Hội Trưởng Tổng cuộc Thể thao đã ký bản nội lệ thành lập một Ban Hướng Đạo ở Sài Gòn. Ông Huỳnh Văn Chính* tức Tư Do làm Ban Trưởng. 

Ngày 24/7 thì Ban HĐ này ra mắt công chúng. Sau đó nhận thấy chủ nghĩa HĐ được khắp nơi hoan nghênh tán thành, chính phủ giúp đỡ nên Ban Trưởng Huỳnh Văn Chính bàn với ông Trần Văn Khá, Trần Văn Khắc (mới từ Bắc vào) thành lập Hướng Đạo Liên đoàn tức Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ. 

- Ngày 10/9 Bảo Đại lên ngôi. (Có tài liệu nói Vĩnh Thụy khi còn du học ở Pháp đã có tham gia sinh hoạt HĐ ở đây). 

- Ngày 28/9 Thống sứ Bắc Kỳ ký NĐ cho thành lập HĐ Bắc Kỳ.

- Ngày 15/12 Khâm Sứ Trung Kỳ nhận đơn xin thành lập HĐ Trung Kỳ.

- Trưởng Võ Thanh Minh lập đoàn lấy tên là Bình Dân, phần nhiều là học sinh trường Bình Dân do chính Trưởng sáng lập và làm Hiệu trưởng.

- Tại Huế, Cụ Trần Bá Vị, Viên ngoại triều đình, lập 2 đoàn là Gia Long và Triệu Tổ. Có Trưởng giỏi là Cao Minh Phú từ Hải Phòng vào giúp sức.

Các Trưởng phụ tá Trưởng Cao Minh Phú là: Nguyễn Hòe, Nguyễn Hy Đơn, Tráng Cử và anh … Dũ.

- Tu sĩ Nhiều (Dòng Chúa Cứu Thế Huế lập 1 Thiếu đoàn cho thanh thiếu niên Công giáo lấy tên là Hành Lữ và 1 đoàn cho chủng sinh Dòng. Có Trưởng Lê Văn Ngoạn và Nguyễn Trình giúp sức. 

- Bầy Lê Lai do Tr Lê Văn Ngoạn và Tr Nguyễn Trình thành lập, thu nhận Sói con đủ mọi thành phần không phân biệt tôn giáo, Thiếu đoàn Lê Lai do anh Phạm Ngọc Hương thành lập. Sinh hoạt thường xuyên tại Hội quán của Nữ công Học hiệu Huế.

- Tại trường Trung học Chasseloup Laubat Sài Gòn, đã có một đơn vị EDF do Tr Griffon điều khiển (Tr Griffon sau này, năm 1947, đã làm Trưởng phái đoàn HĐĐD đi dự họp bạn thế giới kỳ VI ở Moisson ‘Sein’ Pháp).

- Thiếu đoàn SDF của Nhà Chung do Tr Grassin làm Đoàn trưởng, bà Grassin làm Bầy trưởng, Lm Louison làm tuyên úy.

- Tại Sài Gòn, một Thiếu đoàn của Eclaireur Unionistes được thành lập. 

Ghi nhận có các đơn vị mới như sau:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày

thành lập
	Trưởng phụ trách

	Sài Gòn
	Lê Văn Duyệt 1
	15/6
	Lê Văn Xuân

Trần Văn Robert

	
	Lê Văn Duyệt 2
	24/7
	

	
	Võ Tánh 1
	24/7
	

	
	Võ Tánh 2
	17/8
	Bùi Văn Tráng 

Đặng Văn Ngọ

	
	Bầy Trưng Trắc
	17/8
	Nguyễn Văn Phàn

	
	Lý Thường Kiệt
	
	Huỳnh Văn Diệp*

	Hà Nội
	Hoàn Kiếm
	
	Nguyễn Văn Đức

	
	Hùng Vương
	
	Nguyễn Xuân Đào

	
	Bầy Hoàn Kiếm
	
	Nguyễn Văn Đức

	
	Tráng Hoàn Kiếm
	
	Đỗ Xuân Thọ

	Thái Bình
	Trần Lãm
	9/10
	Phạm Văn Nam 

Phùng Văn Mậu

	Huế
	Bình Dân
	
	Võ Thanh Minh

	
	Gia Long
	
	Cao Minh Phú

	
	Triệu Tổ
	
	Cao Minh Phú

	
	Hành Lữ
	
	Tu sĩ Nhiều

	
	Bầy Lê Lai
	
	Lê Văn Ngoạn

Nguyễn Trình

	
	Thiếu Lê Lai
	
	Phạm Ngọc Hương


NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ
* Trưởng Huỳnh Văn Diệp về sau là TUV, rồi Chủ tịch Ban thường vụ Hội đồng Trung ương HĐVN thời Trưởng Trần Văn Lược làm TUV. Trưởng sang định cư tại Hoa Kỳ và đã mất ngày 04/10/2001.
* Từ trước tới nay, mỗi lần nói đến HĐ ở Nam Kỳ thì mọi người đều cho rằng cụ Trần Văn Khá Hội Trưởng, Trưởng Trần Văn Khắc TUV cùng các Trưởng Huỳnh Văn Diệp, Trần Coln, Lương Thái, Nguyễn Văn Chấn, Phạm Văn Xuân… là những người có công đầu trong việc lập HĐ Nam Kỳ. Nay lật sách cũ là tờ Nguyệt San Hướng Đạo số 1, tiếng nói của Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ thời khởi thủy mới hay trước khi có Liên đoàn HĐ Nam Kỳ (tức là Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ) thì đã có Ban Hướng Đạo do ông Huỳnh Văn Chính (Tư Do) làm Ban Trưởng. Về sau (1932) thì ông Chính cùng với ông Khá và Trưởng Khắc lập ra Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ. Như vậy, phải ghi thêm ông Huỳnh Văn Chính tức Tư Do là Ban Trưởng đầu tiên của HĐ Nam Kỳ.

* Cụ Hội Trưởng Trần Văn Khá là người có công giúp đỡ HĐ miền lục tỉnh, Sài Gòn, Chợ Lớn phát triển mạnh. Cụ đã từng du học ở Pháp, về nước làm Hội đồng thành phố, người cao lớn, tánh tình hiền hòa cởi mở. Năm 1932 ông cho một con trai và hai người cháu gọi bằng cậu gia nhập đoàn Lê Văn Duyệt. Ông bán ít công đất ruộng gởi tiền qua Pháp mua lều trại, dụng cụ HĐ trang bị cho các đơn vị.
* Nhân đây xin nói về một vị Mạnh thường quân đặc biệt của HĐ Nam Kỳ thời bấy giờ: đó là nhạc phụ của ông Hội Trưởng Trần Văn Khá, cụ Đốc Phủ Sứ Nguyễn Văn Vịnh mà dân chúng thường gọi: cụ Đốc Vịnh.
Cụ Đốc Vịnh là hào phú giàu có bậc nhất ở Mỹ Tho. Các con cháu cụ đã tham gia sinh hoạt HĐ ngay từ đầu. Khi Cụ được mời làm Hội Trưởng HĐ Mỹ Tho, liền xuất một số tiền lớn gởi sang Pháp mua dụng cụ, phù hiệu HĐ để phát cho các Đoàn HĐ. Năm 1935 cụ ứng tiền mua một chiếc xe hơi cáu cạnh hiệu Citroën làm phần thưởng độc đắc cho cuộc xổ số Tombola lấy tiền làm quĩ cho trại họp bạn HĐ Đông Dương. Chính nhờ số tiền lời xổ số này mà các trại sinh được đài thọ tiền ăn ở trại và tiền tàu xe đi về. Năm 1936 khi trại HL huynh trưởng Đông Dương được tổ chức đầu tiên ở Tùng Nguyên, Cụ đã cùng đi với con gái (tức là bà Trần Văn Khá) cùng với con rể là ông Trần Văn Khá lên thăm trại. Ông cung cấp cho trại cả xe trái cây từ miền Tây chở lên để trại dùng, lại cho 1 con heo quay khi khai mạc trại và mãn trại ông cho thui 1 con bò rồi mở tiệc khoản  đãi quan khách và khóa sinh ngay ở suối Cam Ly.  

Nay các quí vị trên đã lần lượt ra người thiên cổ nhưng tấm lòng ưu ái đối với phong trào Hướng Đạo thuở sơ khai vẫn còn ghi đậm nét trong sử sách Hướng Đạo, là nguồn an ủi động viên những khi anh em gặp khó khăn.

Thời Vua Bảo Đại, ông giữ chức Bộ Trưởng Kinh tế, về sau làm Đại sứ tại Hoa Kỳ. 

NĂM 1933 - KỶ VẬT QUÝ GIÁ
- Đổi danh xưng Đồng Tử Quân thành Hướng Đạo Sinh, Đồng Tử Ban thành Hướng Đạo Đoàn.

- Thay đồng phục cũ áo màu nâu (có chỗ gọi là màu đà), quần cụt màu xanh nước biển. 

- Các chuyên môn cũng thay đổi có tính cách HĐ hơn, bài bản hơn.

- Tổ chức và sinh hoạt theo mẫu Éclaireur de France. Lời hứa không có bổn phận đối với tâm linh. Qua Lời hứa và Luật HĐ đặt nặng vấn đề trung thành với Tổ quốc.

- Kỹ sư Nguyễn Lễ, Hiệu Trưởng Trường Thể dục Thể thao Hà Nội nhận làm Hội Trưởng HĐ Bắc Kỳ.

- Ngày 12 Juin 1933 quan Thống đốc J. Krautheimer duyệt y cho thành lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ và trợ cấp mỗi năm 300$ để làm quỹ sinh hoạt.
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- Nguyệt San HĐ ra đời ở Nam Kỳ do Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ phụ trách. Giá 1 tờ 6 xu. Một năm 6 hào.

- Họp bạn Bắc Kỳ lần thứ I tại Bắc Ninh, có 200 đoàn sinh tham dự. Trại Trưởng là Trưởng Hoàng Đạo Thúy.

- Ở Tourane (Đà Nẵng) thành lập HĐ do quan Đốc Lý thành phố làm Hội Trưởng.

- Triều đình Cao Miên cử Giám đốc Học Chính tiếp xúc với Trưởng Trần Văn Khắc để xin giúp tổ chức HĐ tại Miên.

Năm này có các Đoàn sau đây ra đời:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày thành lập
	Trưởng phụ trách

	Cao Bằng
	Bằng Giang
	
	Phan Văn Hương

	Nam Định
	Bầy Hoàng Anh
	
	Ngô Nghiêm

	Hải Phòng
	Bầy Lê Chân
	
	Phạm Đình Canh

	
	Gia Long
	
	Ngô Văn Giao

	
	Paul Doumer
	
	Ngô Văn Giao

	Thái Bình
	Tiên Dong
	
	Phạm Văn Nam

	
	Bầy 

Nguyễn Công Trứ
	
	Nguyễn Duy Phan

	
	Henri Rivière
	
	Goerges Clergeaud

	
	Nguyễn Công Trứ
	8/1
	Vũ Văn Công

	
	Thăng Long
	T. 10
	Đặng Đình Triệu

	Bắc Ninh
	Lý Công Uẩn
	
	Nguyễn Văn Thơ

	Hà Nội
	Hồng Đức
	
	Nguyễn Văn Nhân

	
	Bầy Nùng Sơn
	11/11
	Nguyễn Văn Tuân

	
	Lãng Bạc
	T 12
	Lê Vĩnh Tuy

Vũ Văn Hoan*

	Sài Gòn
	Bầy Trưng Nhị
	16/1
	Nguyễn Trọng Hào

	
	Trần Hưng Đạo 1
	28/9
	Nguyễn Văn Trương

	
	Trần Hưng Đạo 2
	28/9
	Phạm Tước

	
	Phan Thanh Giãn 1
	22/10
	Châu Cẩm Bích

	
	Phan Thanh Giãn 2
	22/10
	Châu Ngọc Bích

	Bà Rịa
	Bầy Trưng Nhị
	16/1
	Trịnh Trương Bình

	
	Tráng 

Châu Văn Tiếp
	11/7
	Vương Trọng Tôn

	
	Bầy 

Châu Văn Tiếp
	28/9
	Lưu Văn Vầy


* Tr Vũ Văn Hoan có tên rừng là Diều Lảng Bạc. Về sau khi Tr Hổ Cáu Trần Văn Thao vận động tái lập Hội HĐVN thì Tr Vũ Văn Hoan được bầu làm Tổng Ủy viên. Năm nay (2009) Trưởng đã 98 tuổi đang sống ở Hà Nội.
KỶ VẬT HƯỚNG ĐẠO
T

ính đến nay HĐVN đã gần 80 tuổi, một phong trào chứ không phải một tổ chức lại gặp nhiều khó khăn khắc nghiệt, trôi nổi theo mệnh nước cho nên những huy hiệu, sách báo, tài liệu của HĐ khó mà tồn tại. Hơn nữa Hội quán phát khởi ở miền Bắc sau đó chuyển vào miền Trung rồi vào miền Nam cuối cùng thì không còn. Vì vậy, các kỷ vật còn lại thật hiếm hoi, tản mác ở các HĐS còn yêu lý tưởng HĐ lưu giữ.

Chúng tôi xin lược trích, bài viết của Trưởng Thùy Lan đăng trên tờ Liên Lạc của HĐ Trưởng Niên số 37 bộ mới, nói về “Tấm Thẻ Sói Con số 1” mang tên Huỳnh Thành Hưng do Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ cấp năm 1933 có chữ ký của cụ Hội trưởng Trần Văn Khá và TUV Trần Văn Khắc. 
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THẺ SÓI CON HĐVN
Moät Kyû Vaät Ñaùng Quyù

M

ột ngày vào mùa Đông 1997, Tr Võ Thành Nhơn đã mở một phiên họp để bàn chuyện Hướng Đạo làm thế nào để giữ gìn bản sắc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt… Đến giờ giải lao, một vị cao niên đang đứng nói chuyện với các Trưởng: Võ Thành Nhơn, Bùi Dương Liêm v.v… Cụ từ từ rút trong túi áo ra một tấm thẻ màu vàng hình chữ nhật có gạch đỏ tréo qua (ở hai mặt) từ góc trên bên trái đến góc dưới bên phải và thân mật ngỏ lời với các bạn như sau: “Các bạn có biết gì đây không? Đây là tấm ‘THẺ SÓI CON’ của Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ mà tôi là SÓI CON ĐẦU TIÊN (số 1) được cấp từ năm 1933. Đến nay đã trên 65 năm và mặc dù đã trải qua nhiều biến cố, thăng trầm trong cuộc sống, tôi vẫn trân trọng giữ được nguyên vẹn tấm thẻ”. Thế là cử tọa xôn xao, đến sát bên vị cao niên, người thì cầm xem, người thì chụp ảnh tấm thẻ.

Người “SÓI CON ĐẦU TIÊN” của Hướng Đạo Nam Kỳ và hiện nay còn giữ được tấm thẻ Sói Con nói trên đó là cụ Huỳnh Thành Hưng.

…… Tôi đề nghị với bác thuật lại những kỷ niệm xa xưa về sự thành lập và sinh hoạt của Hướng Đạo Nam Kỳ trong thời gian bác tham gia để giúp các bạn trẻ hiểu rõ thời kỳ hưng thịnh của phong trào Hướng Đạo Việt Nam. Do đó nên bác đã kể lại những ký ức sau đây:

(Lời của bác Huỳnh Thành Hưng)

… Khoảng năm 1932, Trưởng Trần Văn Khắc từ Hà Nội vào Sài Gòn làm việc, đồng thời hợp tác với nhiều Trưởng và ông Trần Văn Khá (Hội đồng Quản hạt) để vận động ráo riết cho việc thành lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ (Fédération des Eclaireurs de Cochinchine). Mãi đến ngày 12/6/1933 thì Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ mới được thành lập do giấy phép số 1426 của Thống đốc Nam Kỳ. Hội trưởng HĐ Nam Kỳ là ông Trần Văn Khá và Đoàn trưởng là ông Trần Văn Khắc. Hai người đều cùng ký tên trên thẻ Hướng Đạo và thẻ Sói con. Giấy phép này có tánh cách hợp thức hóa vì trên thực tế Đoàn Hướng Đạo đã bắt đầu hoạt động từ năm 1932. Năm đó, tôi mới 13 tuổi, học ở Ecole Primaire Supérieur Française de Garçons và ở trọ nhà ông Nguyễn Khắc Trương, chủ tiệm “AU TISSEUR” buôn bán hàng vải, tơ lụa v.v… ở số 82 đường Bonard (Lê Lợi). Ông Trương là người quê quán Bến Tre (Kiến Hòa), đồng hương với ba má tôi, gọi má tôi bằng chị (ba tôi đã mất sớm) nên tôi gọi ông bằng cậu Sáu. Tôi luôn luôn kính trọng và nhớ ơn ông Nguyễn Khắc Trương vì trong 3 năm 1931, 1932, 1933 tôi ở tại nhà ông để đi học, ông thật tình coi tôi như con cháu, chăm sóc tôi chu đáo về tinh thần và vật chất. Ngoài ra, điều tôi ghi nhớ mãi là chính nhờ ông mà tôi đã được tham gia đoàn Hướng Đạo. Thật vậy vào khoảng thời gian đó, ở Nam Kỳ ít có người dù trong giới có học hay có tiền, được biết về sự lợi ích của Hướng Đạo đối với giới trẻ. Nhưng ông Trương, vì đã du học ở Pháp và đã có nghiên cứu lý thuyết và theo dõi hoạt động của phong trào “Boy Scouts” phát xuất từ Anh Quốc và mở rộng mạnh mẽ khắp thế giới nên ông rất am hiểu về sự lợi ích của Hướng Đạo đối với mọi người nhất là giới thanh niên về các phương diện tinh thần và vật chất. Vì vậy mà vào năm 1932, khi anh Trần Văn Khắc từ Hà Nội vào Sài Gòn hợp tác với ông Trần Văn Khá để vận động thành lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ, rồi có đăng trên báo kêu gọi phụ huynh cho con em gia nhập đoàn Hướng Đạo và Sói con thì ông Trương đã hưởng ứng ngay, làm giấy tờ xin cho tôi và ông Pierre Trương vào đoàn Sói con.

Tôi thật tình không biết nhiều về hệ thống tổ chức Tổng cuộc Hướng Đạo Nam Kỳ nói chung và đoàn Hướng Đạo nói riêng, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ và chỉ là Sói con. Nhưng vì thường sinh hoạt chung (lửa trại, cắm trại) nên tôi vẫn nhớ nhiều HĐS thời ấy ngoài anh Trần Văn Khắc khả kính, còn có các anh Bình, Thái, Nhan (em anh Khắc). Lưu Vĩnh Lương (mới mất hồi năm 1999 ở Gent, Belgique), Huỳnh Quan Lộc (Limoges, Pháp), Robert, Lượng, Coln (cầu thủ Ngôi Sao Gia Định) và nhiều anh khác mà tôi không nhớ tên… Riêng tôi thì các anh đều gọi là Maurice (tên lúc nhỏ). Về SÓI CON thì trên giấy tờ có danh hiệu là “ĐÀN SÓI VÀNG” thuộc “BẦY TRƯNG TRẮC” (24 người) gồm các thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi. Trưởng Bầy hay SÓI GIÀ (Louvetier) là Trưởng Hai (không nhớ rõ họ) có trách nhiệm điều khiển và hướng dẫn Bầy. Dưới SÓI GIÀ thì tôi là Premier Sizenier (Trưởng Đàn) mang huy hiệu 3 khoanh vàng bên tay trái đồng phục. Kế đến là anh Cường (12 tuổi), Second Sizenier (Phó Trưởng Đàn) mang huy hiệu 2 khoanh vàng bên tay trái đồng phục. Tôi và Cường đều có bổn phận phụ giúp SÓI GIÀ trông nom tất cả SÓI CON trong Đàn. Việc đầu tiên các SÓI CON phải làm là học LUẬT SÓI CON gồm có 2 điều (có ghi phía sau thẻ sói con):

1/. Sói con phải nghe lời SÓI GIÀ (un louveteau écoute toujours le louvetier).

2/. Sói con không tự nghe mình bao giờ (un louveteau ne s’écoute jamais).

Chúng tôi cũng có hỏi về Luật của Hướng Đạo thì anh Khắc và anh Hai đã trả lời: Khi nào các em đến tuổi vào hàng Thiếu sinh Hướng Đạo thì sẽ học đầy đủ. Bây giờ các em chỉ cần biết một điều luật là: “Hướng Đạo sinh mỗi ngày nên làm một việc thiện”. Các em có thể thực hiện điều này trong cuộc sống hằng ngày như: khi ra ngoài dẫn dắt người mù lòa băng qua đường, giúp người già cả, yếu đuối xách đồ nặng, bố thí cho người ăn xin… và khi ở nhà thì phụ giúp ông bà, cha mẹ, anh chị em trong công việc bếp núc, vườn tược, quét dọn v.v… Chúng tôi hằng ghi nhớ những lời khuyên bảo này.

Về sinh hoạt thường xuyên thì các Hướng Đạo sinh và Sói con, mỗi tuần đều có một buổi họp vào ngày chủ nhật từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại trụ sở Hướng Đạo ở sân vận động Mayer (đường Hiền Vương). Chương trình sinh hoạt gồm có các phần kể chuyện về phong trào, tổ chức Hướng Đạo, tập hát, tập thể dục, các trò chơi Hướng Đạo và chơi các môn thể thao như bóng bàn, bóng rổ, đá banh… Mỗi tháng Đoàn có “Lửa Trại”. Chương trình gồm có: đơn ca, đồng ca, vũ nhạc, kể chuyện, diễn kịch v.v… Các thân nhân và thân hữu được mời đến xem. Một màn trình diễn trong các đêm “Lửa Trại” được nhiều người khen ngợi là màn “Vũ Ấn Độ” do anh Bình đóng vai chánh. Anh đẹp trai, nước da trắng, y phục xinh đẹp, hóa trang rất khéo làm một vũ nữ Ấn Độ duyên dáng, nhảy múa uyển chuyển nhịp nhàng theo một bản nhạc du dương làm cho mọi người ngắm xem thích thú. (Lúc ở Sài Gòn, anh Bình làm chủ một trại cưa ở Gia Định và vào khoảng 1970 tôi có đến dự một buổi họp mặt các cựu Hướng Đạo tại nhà anh). Thỉnh thoảng các HĐS và Sói con được đi cắm trại ở Thủ Đức, Lái Thiêu, Thủ Dầu Một… tại những khu vườn sầm uất hoặc những nơi có hồ tắm mát mẻ.

Một kỷ niệm cắm trại mà tôi nhớ mãi là vào khoảng mùa Hè 1933, tôi đã được cùng đi cắm trại ở Vũng Tàu (Cap Saint Jacques) với 3 anh Hướng Đạo và 1 Sói con kể sau:

1/. Phạm Văn Bính, Hướng Đạo ở Hà Nội. Lúc đó anh viết báo tiếng Việt và tiếng Pháp. Về sau anh đã tham gia chính trị và đã từng giữ các chức vụ Bộ Trưởng Thanh niên, Thể thao, Thủ hiến Bắc Việt, Hội đồng Liên hiệp Pháp thời chánh phủ của Đức Quốc Trưởng Bảo Đại. Anh đã mất ở Sài Gòn hồi năm 1976.

2/. Anh Robert (không nhớ họ), Hướng Đạo Nam Kỳ, tư chức, nhà ở Khánh Hội. Tôi đã mất liên lạc từ 1934.

3/. Anh Lương (thường gọi là Petit Lương), Hướng Đạo Nam Kỳ, công chức Nha Thông tin, nhà ở Sài Gòn. Sau biến cố 30/4/1975 anh đã định cư ở Mỹ và cách đây mấy năm anh có viết thơ và gởi ảnh cho tôi trông còn tráng kiện.

4/. Pierre Nguyễn Khắc Trương, Sói con, 12 tuổi, học sinh Ecole Primaire Supérieure Française de Garçons, con ông Nguyễn Khắc Trương ở 82 Bonard Sài Gòn, tức là nơi tôi ở trọ. Về sau Pierre đã làm công chức chính phủ Pháp, làm việc tại Phi Châu và mất đã lâu.

Tất cả 4 người nhưng chỉ có 3 xe đạp, tôi và Pierre phải thay phiên nhau đạp một xe vì còn nhỏ sức yếu không thể đạp liên tục trên 100 cây số được. Người nào nghỉ đạp thì được anh Robert đèo vì anh khỏe lắm. Chúng tôi đạp tới Bà Rịa (Phước Tuy) thì ngưng lại, dựng lều ngủ đêm đến sáng hôm sau mới tiếp tục ra Vũng Tàu*.

Một kỷ niệm đẹp khác mà tôi không bao giờ quên là buổi trình diễn ca, vũ, nhạc, kịch của Hướng Đạo Nam Kỳ vào một tối thứ bảy mùa Hè năm 1933 tại nhà hát Tây Sài Gòn (Théâtre Municipal de Sài Gòn) nhằm mục đích ra mắt công chúng Đô Thành đồng thời gây quỹ cho phong trào. Buổi trình diễn được thành công mỹ mãn về các phương diện kỹ thuật và tài chánh. Trong đêm đó tôi được trình diễn 2 lần:

1/. Đọc thuộc lòng với dáng điệu thích ứng bài thơ ngụ ngôn tiếng Pháp “Le Corbeau  et le Renard” (Quạ và Chồn) của thi hào La Fontaine.

2/. Đóng vai người chồng trong kịch vui “NỮA, NỮA” gồm có 4 diễn viên: 1 chồng, 1 vợ, 1 bạn và 1 Thầy Pháp, anh Cường (Sói con) đóng vai vợ, 2 HĐS thủ vai bạn. Nội dung vở kịch như sau:

“Một công chức ngạch thư ký tánh hiền lành, rất thương vợ nhưng vì rất thích Hướng Đạo nên thường đi hội họp, cắm trại vào các ngày thứ bảy, chủ nhật. Chị vợ cũng rất thương chồng nhưng có tính đa nghi, ghen tương, cứ nghĩ là chồng đặt chuyện đi hội họp, bỏ bê mình chắc là có “mèo”. Vì vậy, mỗi lần anh đi họp về là chị vợ cằn nhằn hạch hỏi, lải nhải nhức xương. Mặc dầu anh đã phân trần đủ lẽ, thề thốt hết lời là không bao giờ có tình nhân, nhưng chị vợ vẫn không nghe và buộc anh từ nay không được đi họp các ngày thứ bảy và chủ nhật nữa mà phải ở nhà với vợ, nếu không thì chị sẽ ra Tòa xin ly dị. Anh chồng rất đau khổ quẫn trí không biết giải quyết cách nào vì một mặt thì anh rất yêu thương vợ, nhưng đồng thời anh cũng ham thích, mê say Hướng Đạo không thể từ bỏ được. Cuối cùng anh phải bày tỏ sự việc với ông Phán X..., một bạn đồng nghiệp ở gần nhà; lớn tuổi hơn anh và có nhiều kinh nghiệm đường đời để nhờ giúp ý kiến. Ông Phán liền bày kế cho anh chồng như sau: Từ nay mỗi lần anh đi họp về mà chị vợ có cằn nhằn - cãi lẫy, nói gì đi nữa thì anh cứ điềm nhiên trả lời ngắn gọn: “NỮA, NỮA” (có ý như xui chị vợ nói nữa đi). Ngày chủ nhật sau, anh đi họp Hướng Đạo về, chị vợ lại ghen bóng, ghen gió, đay nghiến thì anh liền áp dụng ngay mưu kế của ông Phán là cứ mỗi lần chị vợ nói vừa hết câu thì anh đáp lời ngay: “NỮA, NỮA” và còn nói lớn với giọng thách thức. Sau cùng chị vợ sợ quá, nghĩ là chồng mình phát điên, liền chạy qua nhà ông Phán X (ở cạnh bên) để cầu cứu. Ông Phán cũng giả vờ hỏi đầu đuôi câu chuyện rồi nói với chị vợ rằng: Chắc có lẽ anh bị ma quỷ nhập nên mới phát điên như vậy, để tôi đi rước ông Thầy Pháp Z, rất cao tay ấn đến làm phép đuổi tà, trị bệnh cho anh. Sau đó ông Phán liền đi mời ông Thầy Pháp (đã sắp đặt trước) đến, thắp nhang, đọc thần chú, vẽ bùa, kêu gọi thần linh, làm phép trấn ếm ma quỷ, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Bệnh nhân vẫn tiếp tục nói “NỮA, NỮA” với ông Thầy Pháp. Rốt cuộc Thầy Pháp đành chịu thua. Ông nói với chị vợ: “Trong đời hành nghề pháp sư của tôi, tôi không thấy có trường hợp nào kỳ lạ như vậy. Theo tôi thì đây không phải là bị thần linh nào quở phạt hay bị ma quỷ, oan hồn yểu tử nào nhập mà đây là bệnh thần kinh. Chắc Thầy Ký có gì bất mãn nên đâm ra cuồng trí”. Vừa lúc đó thì ông Phán lên tiếng: “Tôi cũng nghĩ như vậy. Chắc có lẽ vì mỗi khi anh đi họp Hướng Đạo về, chị ghen bóng, ghen gió, hờn giận, hành hạ tinh thần anh quá sức nên anh rất phẫn uất, cuồng trí, nói năng như vậy”. Lúc đó, chị vợ tỏ ra ăn năn, hối hận và nói: “Tôi biết lỗi của tôi rồi, không bao giờ tôi dám đối xử với chồng tôi như vậy nữa”. Ông Phán liền nói: “Chị biết lỗi nhưng chưa đủ. Bây giờ trước bàn thờ Tổ Tiên và các thần linh, chị phải thề độc thì họa may ảnh mới hết bệnh được”. Chị vợ nói: “Được, được, thề như thế nào, em xin vâng lời”. Ông Phán liền nói nhỏ vào tai chị cách thức và nội dung lời thề. Chị bèn thắp nhang, đứng nghiêm chỉnh trước bàn thờ và nói lớn: “Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tôi tên là…, vợ của…, xin kính cẩn thề rằng: “Từ nay, nếu chồng tôi có đi họp Hướng Đạo bất cứ vào ngày giờ nào thì tôi vẫn vui vẻ, không bao giờ dám cằn nhằn, phiền trách gì nhà tôi hết. Nếu tôi sai lời thì tôi chịu mọi sự trừng phạt nặng nề của các vị Thần Thánh và Ông Bà Tổ Tiên”. Chị vừa nói xong và xá xong thì anh chồng mặt mày tươi sáng, ôm choàng vợ một cách âu yếm và nói: “Thế thì anh không bao giờ còn điên nữa và anh hứa sẽ yêu em mãi mãi”. (Đến đây thì sân khấu màn nhung từ từ hạ).

Vở kịch đã làm cho khán thính giả vui cười và vỗ tay khen ngợi, một phần vì tính cách hài hước của vở kịch và phần lớn là nhờ khán giả đã có sẵn cảm tình với đoàn Hướng Đạo và thương mến các Sói con.

Đến năm 1935, tôi đã từ giã Hướng Đạo vì phải đi học xa rồi về sau đi làm công chức từ 1949. Nhiệm sở cuối cùng của tôi là Bộ Xã hội. Đến năm 1982, tôi được chính quyền cho phép đi Munich, Tây Đức cùng vợ và 3 con theo diện ODP và năm 1983, tôi và nhà tôi được định cư ở Mỹ do con gái (Kiều Dung) bảo lãnh. Chúng tôi cư ngụ tại Arlington, Virginia.

Để kết luận bài hồi ký nầy, tôi xin nêu lên vài cảm nghĩ chân thật:

1/. Điều mà tôi ân hận là vì hoàn cảnh gia đình, tôi đã phải rời bỏ hàng ngũ Hướng Đạo quá sớm. Nhưng mặc dù cuộc sống Hướng Đạo của tôi quá ngắn ngủi, chỉ có trên 2 năm, nhưng suốt đời tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm tốt đẹp và những lời giảng dạy, chỉ bảo của Trưởng Trần Văn Khắc và các bậc đàn anh. Tôi nhận thức là Hướng Đạo một ngày, Hướng Đạo mãi mãi và những đức tính cùng kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi, thu đạt được trong thời gian theo Hướng Đạo đã thật sự giúp ích tôi rất nhiều trong đời sống sau nầy.

2/. Điều mà tôi sung sướng, hãnh diện là còn giữ được tấm thẻ SÓI CON cấp từ năm 1933 (67 năm) sau nhiều cuộc biến cố như:

- Năm 1945, quân đội Pháp đổ bộ lên Giồng Luông, quận Thạnh Phú (Bến Tre) đã đốt rụi ngôi nhà của tôi vì lúc đó tôi có tham gia kháng chiến. Nhưng may là lúc đó tôi ở Ba Tri (Bến Tre) và giữ tấm thẻ trong bóp.

Sau ngày rời Việt Nam thì tôi luôn luôn giữ kỹ như một bảo vật, cho đến buổi họp của anh Võ Thành Nhơn thì tôi mới đưa ra trình bày cho các bạn Hướng Đạo vì thấy đúng lúc. Trong kỳ trại họp bạn Hướng Đạo Thẳng Tiến 6, tôi có đưa cho cháu Kim Thu và Phương Thu, con anh Trần Văn Khắc, từ Canada sang, xem và khi thấy bút tích và chữ ký của bố thì 2 cháu đã xúc động. Tôi cũng có đưa cho Trưởng Mai Liệu và Nghiêm Văn Thạch xem và hai anh cũng đều thích thú và ngạc nhiên.


- Chúng ta đang sống tại Huê Kỳ, một nơi có quá nhiều tệ đoan. Chúng ta rất e ngại giới thanh thiếu niên không có cơ hội tiến triển trên phương diện đạo đức và rất dễ bị sa ngã. Hướng Đạo là một phương cách hữu hiệu giúp đỡ cho trẻ trở thành những phần tử hữu ích cho xã hội và gia đình.


- Chúng ta cần đặc biệt chú trọng đến các vấn đề học tiếng Việt, học lịch sử Việt Nam, bảo tồn và phát huy văn hóa cùng các thuần phong mỹ tục Việt Nam. Là người Việt Nam nếu không vong bản, thì ai ai cũng yêu nước, thương nòi, nhưng nếu biết tiếng Việt, hiểu biết lịch sử và các phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam thì lòng yêu thương Tổ quốc và Dân tộc càng đậm đà, thấm thía.

Những ký ức nêu trên chắc chắn có nhiều thiếu sót. Tôi thành thật mong ước các bậc đàn anh hoặc quý bạn cùng thời trong Hướng Đạo Nam Kỳ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm sẽ vui lòng bổ túc để giúp cho các thế hệ trẻ yêu mến phong trào Hướng Đạo hiểu biết rõ về một thời kỳ hưng thịnh của Hướng Đạo.

Huỳnh Thành Hưng

Virginia, mùa Thu năm 2000

* Phụ ghi: Trong lần cắm trại nầy, có hai chuyện mà tôi vẫn nhớ là:

1/. Tối hôm ở Bà Rịa, chúng tôi dựng lều trong một khu vườn cách xa chợ, có phần hẻo lánh. Vào khoảng 8, 9 giờ tối thì bỗng nghe những tiếng gầm, hú… của thú rừng (không biết là cọp, beo hay sói) từ xa vọng lại làm cho Pierre và tôi rất “teo”, thao thức mãi (vì là lần đầu tiên ngủ đêm ở nơi hoang vu, trời tối mịt và nghe tiếng hú rợn tóc gáy của thú rừng), làm cho các anh Trưởng HĐ phải lo trấn an.
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2/. Anh Bính rất ham mê môn quần vợt. Mỗi lần đi trại, ngoài hành trang cần thiết, anh còn mang theo một cây vợt tennis. Tới Vũng Tàu, sau khi nghỉ ngơi, anh xách vợt ra sân. Thấy một anh HĐ từ xa đến, dáng người cao ráo, tao nhã được các vị thể tháo gia đón tiếp niềm nở và mời anh đánh đôi rồi đánh đơn với các tay quần vợt ở địa phương. Họ rất ngạc nhiên mà thấy anh đánh rất hay, nhất là đứng trên lưới khi đánh đôi. Đến lúc giải lao, qua phần giới thiệu thì mới biết là mình mới đấu với một tay quần vợt “ưu hạng” ở Bắc Kỳ là Phạm Văn Bính (có một thời vô địch đánh đôi với Trần Văn Dương).    
Bác Huỳnh Thành Hưng năm 2000

NĂM 1934 
TỔNG CUỘC HĐ NAM KỲ PHÁT TRIỂN

- Tráng đoàn Lam Sơn do Trưởng Hoàng Đạo Thúy thành lập tại Hà Nội. Bảng THIÊN HẠ NHẤT GIA treo ở Đoàn quán. Đoàn quán này ở khu Văn Miếu.

- Họp bạn Bắc Kỳ lần thứ II tại Rừng Sặt Bắc Ninh với sự tham gia của 300 đoàn sinh. Trại Trưởng là Tr Ngô Thế Tân (Hươu Trắng Hồ Ba Bể), giải nhất Đoàn Hùng Vương. 

- Bầy Sói đầu tiên là Bầy Trứng Rồng ra đời do chị Lê Thị Lựu (Sói Dí Dỏm) trông coi.

- Ngày 15 Janvier Khâm sứ ra NĐ công nhận Hội HĐ Trung Kỳ.

- Trưởng Võ Thanh Minh được bầu làm Đạo Trưởng Thần Kinh. Sau đó Đạo Thần Kinh chia thành 3 Đạo là: Tả Ngạn, Hữu Ngạn và Huế. Tr Võ Thanh Minh làm Đạo Trưởng Hữu Ngạn Huế. 

- Nhờ sự giúp đỡ của Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ nên Cao Miên phát triển HĐ nhanh chóng và lập Fédération des Eclaireurs du Cambodge do Quốc vương làm danh dự Hội Trưởng.

- Ở Huế hai hội Hướng Đạo được thành lập là:

1. Association des Eclaireurs d’Annam. Hội này do cụ Trần Bá Vị (Viên ngoại)( làm Hội Trưởng, được Đức Kim Thượng (vua Bảo Đại) và Khâm Sứ bảo trợ.

2. Association des Jeunes Gens d’Annam. 

- Ở Tourane (Đà Nẵng) lập đoàn Tourane do quan Đốc Lý thành phố làm Hội Trưởng. 

- Ngày 25 tháng 3 Hội nghị huynh trưởng HĐ Bắc Kỳ tại Văn Miếu, Hà Nội. 
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Hội  nghị  huynh trưởng HĐ Bắc Kỳ  25/3/1934

Hàng 1: Nguyễn Văn Nghi, Đào Bá Kỳ, Kỹ sư Nguyễn Lễ (Hội trưởng), Sói con Đức, Louis Hoạt, Nguyễn Văn  Thu, Nguyễn Đăng Hinh.

Hàng 2: Phạm Long, Nguyễn Ngọc Vũ, nhiếp ảnh gia Võ An Ninh (phó Đoàn Lê Lợi), 1ĐS, UV Phạm Văn Nam (Ngựa Dò Từng Bước) đoàn Tiên Dong, Bác sĩ Trần Văn Lai phó Hội trưởng, 1ĐS, Lê Vĩnh Tuy (đoàn Lãng Bạc).

Hàng 3: Vương Khả Tế (Mèo Fakia), Đoàn trưởng Ngô Quyền, 3ĐS, Nguyễn Văn Đức, Đỗ Xuân Thọ, Ngô Thế Tân (Hươu Trắng Hồ Ba Bể) Tráng trưởng Bố Vệ, Nguyễn Xuân Đàn.

- Tháng 4 Trưởng Trần Văn Khắc được Cao Miên mời tham dự lễ tuyên hứa của Thái tử Norodom Monireth được tặng đệ ngũ đẳng huân chương Cao Miên Bội tinh.

- Ngày 28/7, phái đoàn HĐ Nam Kỳ do Tr Trần Văn Khắc và ông Trần Văn Khá sang Nam Vang (Phnom Pênh) dự lễ tuyên hứa Thái tử Monireth. Vua Miên ngỏ ý tặng Bắc đẩu huy chương. Trưởng Trần Văn Khắc khước từ và xin nhường cho 2 Trưởng phụ tá cùng đi. Hai Trưởng được nhận 2 huy chương nhỏ hơn. Còn cụ Trần Văn Khá, Hội Trưởng HĐNK thì nhận Bắc đẩu Bội tinh.
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Lễ tuyên hứa Thái Tử Norodom Monireth 1934

- Tại Sài Gòn cụ Trần Văn Khá và một số thân hào nhân sĩ, huynh trưởng đưa thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ nâng đỡ để phát triển Hướng Đạo. Chính phủ có phúc đáp. Đây là một tài liệu quý cần lưu lại, nay chúng tôi xin đăng nguyên văn bằng tiếng Pháp thỉnh nguyện thư, văn thư phúc đáp và trích dịch một số ý chính.
Concernant le Scoutisme Indochinois

Les membres du Grand Conseil:

Considérant que le scoutisme tel qu’il est préconisé par Baden Powell et est pratiqué dans le monde par plus de 3 millilion de garçons et filles de toutes races et de toutes religions, sous la loi commune de l’honneur, de la discipline et de la solidarité, est un excellent moyen pratique d’éducation.

Considérant que nos voisins, le Siam, la Chine, le Japon, les Indes Néerlandaises et Anglaises soutiennent vigoureusement le scoutisme pour le plus grand bien moral et physique de la jeunesse de leur pays.

Considérant que le scoutisme, paralèllement à l’école et à la famille, est un excellent moyen d’éducation de la jeunesse indochinoise à quelque race qu’elle appartienne.

Remerciant le Gouvernement pour le bienveillant intérêt qu’il a bien voulu témoigner au scoutisme indochinois.

Emettent le vœu que le Gouvernement veuille bien continuer à encourager et à favoriser par tous les moyens en son pouvoir le développement du scoutisme en Indochine plus particulièrement parmi la jeunesse des écoles.
VỀ PHONG TRÀO 
HƯỚNG ĐẠO ĐÔNG DƯƠNG
(Thư của tổ chức HĐ Nam Kỳ gởi Hội đồng Nam Kỳ)
Thưa quý vị Nghị viên Hội đồng

( Xét rằng: PT. HĐ do Huân tước Baden Powell sáng lập, đã được tiến hành trên thế giới. Có trên 3 triệu nam nữ thanh niên thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo, sống dưới luật chung - trọng danh dự, đoàn kết giúp ích, tuân theo Điều luật - là một phương pháp giáo dục tuyệt vời.
( Xét rằng: Các xứ lân bang của chúng ta như: Xiêm, Trung Hoa, Nhật, người Ấn, người Hòa Lan và người Anh đều tán trợ tích cực, tối đa về tinh thần và vật chất cho PT. HĐ của giới trẻ tại các xứ của họ.

( Xét rằng: Song song với học đường và gia đình thì PT. HĐ là một phương tiện giáo dục tuyệt vời cho lớp trẻ ở Đông Dương thuộc bất cứ sắc tộc nào.

Xin đa tạ chánh phủ đã có hảo tâm chứng thực cho PT. HĐ Đông Dương. 
Nay chúng tôi có nguyện vọng thỉnh cầu chánh phủ tiếp tục lòng hảo tâm, khích lệ và tạo điều kiện dễ dãi về mặt chính quyền PT. HĐ Đông Dương được phát triển đặc biệt nhiều hơn nữa trong giới trẻ ở các trường học.

Đồng ký tên:

Trần Văn Khá, Lê Văn Phúc, Ngin, Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Thanh Cảnh, Trần Kỳ, Thao Bounlith, Vũ Văn An, Pitou de Monteiro, Trương Văn Bền, Trần Văn Sang, Nguyễn Đăng Liêng, Trần Quang Vinh.

Réponse:

Le scoutisme, comme toute institution d’intérêt social, a droit à la sollicitude de l’Administration.

Actuellement, en Indochine, le scoutisme se manifeste sous la forme de groupements exclusivement locaux et relève de l’autorité des Chefs d’Administration locale. Le Gouvernement Général, qui lui a toujours accordé le concours le plus actif, a recommandé à l’attention de ces hauts fonctionnaires le vœu du Grand Conseil, don’t il partage entièrement la manière de voir.
Phúc đáp của chính phủ:
PT. HĐ là một tổ chức có ích cho xã hội, chắc chắn được sự ưu ái của nhà nước.
Như ở Đông Dương, Phong Trào Hướng Đạo đã được sinh hoạt dưới hình thức các nhóm riêng lẽ tại các địa phương, được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền sở tại. Đặc biệt dặn dò các quan chức cao cấp luôn lưu ý tới những lời thỉnh nguyện. 

Các Đoàn sau đây được thành lập vào năm này:

	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày

thành lập
	Trưởng phụ trách

	Cần Thơ
	Bầy Triệu Ẩu
	T. 1
	Mai Lan Quế

	
	Hậu Đô
	20/5
	Trương Hòa Thành

	
	Thủ Khoa Nghĩa
	7/7
	Nguyễn Văn Định

	
	Đoàn Triệu Ẩu
	T. 9
	Mai Lan Quế

Vương Trọng Tôn

Phan Thông Khỏe

	Châu Đốc
	Nguyễn Hữu Cảnh
	11/11
	Nguyễn Can

	Nam Định
	Bầy 

Trần Quốc Tuấn
	1934
	Vũ Trọng Hoàng

	
	Trần Quốc Tuấn
	1934
	Ngô Nghiêm

	Hà Nội
	Bầy Cờ Lau
	1934
	Trần Thị Trắc

	
	Đại La
	1934
	Trần Văn Tuyên

	
	Gia Long
	1934
	Bùi Hoành Thử

	
	Bầy Trứng Rồng
	T. 5
	Ngô Bích San

 Lê Thị Lựu

	
	Thuỷ Đoàn 

Bạch Đằng
	1934
	Nguyễn Văn Định

	
	Thăng Long
	1934
	Nguyễn Văn Nhân

	
	Tráng Lam Sơn*
	1934
	Hoàng Đạo Thúy

	
	Hồng Bàng
	1934
	Bùi Hoành Thử

	
	Ngô Quyền
	T. 10
	Vương Khả Tế

	Sa Đéc
	Nguyễn Văn Nhơn
	25/2
	Ngô Văn Thuần

	Gia Định 
	Thủ Đức
	28/1
	Huỳnh Công Kiên

	Hà Đông
	Hà Đông
	T 12
	Nguyễn Văn Tư

	
	Bầy

Nguyễn Trãi
	1934
	Ngô Ngọc Định

	
	Đống Đa
	1934
	Nguyễn Văn Tư

	
	Tráng Lam Sơn 2

tức là Bố Vệ
	T. 5
	Ngô Thế Tân

	
	Nguyễn Trãi
	T. 12
	Vũ Trang

Vũ Văn Tuân

	Huế
	Gia Long
	T. 2
	Cao Minh Phú

	
	Triệu Tổ
	T. 2
	Minh

	
	Bầy Huế I
	1934
	Marie Cang

	
	Huế I
	T. 3
	Nguyễn Bá Tuyền

	
	Paul Doumer
	T. 6
	Nguyễn Hy Đơn

	
	Huế II
	T. 8
	Nguyễn Hữu Nhiều

	
	Huế III
	T. 8
	Vũ Đình Bản

	
	Paul Bert
	T. 12
	Tráng Cử

	
	Lê Thánh Tôn
	28/10
	Ngô Trọng Lữ

	Mỹ Tho
	Bầy Võ Tánh
	16/12
	Trần Kim Chi

	
	Đoàn Võ Tánh
	16/12
	Nguyễn Văn Long

	Phủ Lý
	Bầy Đội Sơn
	1934
	Vũ Tư Lưu

	Lạng Sơn
	Bầy Mẫu Sơn
	1934
	Nguyễn Hữu Viên

	Rạch Giá
	Bầy Phó Cơ Điều
	T. 9
	Trần Văn Thanh

	Thái Bình
	Bầy Trần Lãm I
	1/10
	Phùng Văn Mậu

	
	Bầy Trần Lãm II
	1934
	Phạm Văn Nam

	Tourane
	Phan Thanh Giản
	T. 2
	Lê Văn Tư

	Vĩnh Long
	Phan Thanh Giản
	4/2
	Trần Đình Cự

	
	Bầy Triệu Ẩu
	8/8
	Nguyễn Văn Chung
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Bầy Trứng Rồng Hà Nội 1934

TRÁNG ĐOÀN LAM SƠN
C

ột trụ của HĐ miền Bắc từ 1934-1945 là rường cột của HĐ toàn xứ với những khuôn mặt nổi tiếng: Hoàng Đạo Thúy, Ngô Thế Tân, Trần Duy Hưng, Phan Thanh Hy, Nguyễn Thành Cung, Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ, Vũ Văn Cẩn, Dương Đức Hiền, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Lân, Hoàng Qúy (giáo sư), Hoàng Quý (nhạc sĩ).

Vì nhân số quá đông nên Tráng đoàn Lam Sơn tách làm hai là: Tráng đoàn Lam Sơn (do Trưởng Hoàng Đạo Thúy) và Tráng đoàn Bố Vệ (do Trưởng Ngô Thế Tân).
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Tráng Đoàn Lam Sơn
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Cụ Trần Bá Vị tại Huế 1934    
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Cụ Trần Bá Vị (người mặc quốc phục),

Tr Võ Thanh Minh và anh em HĐ Huế
VIỆC HÌNH THÀNH 
HƯỚNG ĐẠO NAM KỲ
H

ướng Đạo nước ta trước tiên được thành lập ở Bắc Kỳ năm 1930, nhưng trên thực tế HĐ đã xuất hiện từ những năm 1926, 1927 tại các trường học của Tây, tại các giáo xứ. Đa phần HĐS là dân Tây. Cũng có một số ít ỏi là người Việt nhưng tài liệu HĐ chỉ ghi nhận anh Vũ Ngọc Tân. (Xin phân biệt rõ: thời khởi thủy HĐVN có 2 người tên Tân, Vũ Ngọc Tân là HĐS Pháp sau chuyển qua sinh hoạt ở Tráng đoàn Lam Sơn, năm 1939 cùng với Tr Tạ Quang Bửu sang Đức tham dự trại họp bạn Tráng sinh thế giới, sau đó Tr Bửu sang Anh dự trại Gilwell, dự trại huấn luyện và được phong nhậm DCC Tráng + Thiếu, về Việt Nam thay thế DCC Raymond Schlemmer làm Trại Trưởng Trại Trường (1942), còn anh Vũ Ngọc Tân sang Pháp du học bác sĩ thú y).

Còn Tr Ngô Thế Tân Hươu Trắng Hồ Ba Bể( là Trưởng kiệt hiệt của phong trào; Thiếu Trưởng đoàn Vạn kiếp, Tráng Trưởng Tráng Lam Sơn, học Cao đẳng Nông Lâm Súc Hà Nội, chồng chị Lê Thị Lựu (Sói Dí Dỏm) Nữ Bầy Trưởng Trứng Rồng là Bầy Sói đầu tiên của HĐĐD được thành lập năm 1934. Trưởng Tân năm 1935 đã dẫn đầu đoàn HĐ Bắc Kỳ tham dự trại họp bạn đầu tiên của HĐVN tổ chức tại sân banh Mayer Sài Gòn. Năm 1939 sang sinh sống ở Pháp và mất năm 1997.

Trở lại vấn đề, cũng như ở Bắc, HĐ du nhập đầu tiên ở Nam Kỳ cũng từ các trường Tây.

Miền đất nước Cửu Long đất đai phì nhiêu, dân đông, mà tánh tình phóng khoáng nên HĐ sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Đọc trang sách cũ, cảm khái nhận ra rằng những vùng tưởng chừng như không có bóng dáng HĐ thì lại là nơi đã từng tưng bừng sinh hoạt của nhiều đơn vị HĐ từ xa xưa; đó là các tỉnh Bến Tre, Long Xuyên, Cần Thơ, Rạch Giá, Phú Quốc, Châu Đốc, Mỹ Tho, Bà Rịa, Sóc Trăng, Biên Hòa, Vĩnh Long.

Các đơn vị này sinh hoạt độc lập cho đến khi Tr Trần Văn Khắc từ Bắc chuyển vào Nam công tác và sinh sống.

Là người lấy lý tưởng HĐ làm mục đích nên khi thấy HĐ Bắc Kỳ vững vàng rồi thì Tr Khắc làm đơn xin thuyên chuyển vào Nam. Được thượng cấp chấp thuận. Tháng 4/1932 giao lại công việc HĐ cho các Tr Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Thụy Hùng, Ngô Thế Tân rồi lên đường vào Sài Gòn. Đến Sài Gòn Trưởng tìm gặp các Tr Huỳnh Văn Diệp (đoàn Lý Thường Kiệt Sài Gòn), Lê Văn Xuân (đoàn Lê Văn Duyệt Sài Gòn), Nguyễn Văn Chấn (đoàn Chim Giác Linh Sài Gòn), Bùi Văn Tráng và Đặng Văn Ngọ (đoàn Võ Tánh Sài Gòn), Nguyễn Văn Phàn (đoàn Trưng Trắc Sài Gòn), Nguyễn Trọng Hào (đoàn Trưng Nhị Sài Gòn), Nguyễn Văn Trương (đoàn Trần Hưng Đạo Sài Gòn), Châu Cẩm Bích (đoàn Phan Thanh Giãn 1 Sài Gòn), Châu Ngọc Bích (đoàn Phan Thanh Giãn số 2), Trịnh Trương Bình (đoàn Trưng Nhị Bà Rịa), Vương Trọng Tôn (Lão đoàn Châu Văn Tiếp Bà Rịa), Lưu Văn Vầy (Bầy Châu Văn Tiếp Bà Rịa), Mai Lan Quế (đoàn Triệu Ẩu Cần Thơ), Trương Hòa Thành (đoàn Hậu Đô Cần Thơ), Nguyễn Văn Đính (đoàn Thủ Khoa Nghĩa Cần Thơ), Nguyễn Can (đoàn Nguyễn Hữu Cảnh Châu Đốc), Ngô Văn Thuần (đoàn Nguyễn Văn Nhơn Sa Đéc), Huỳnh Công Kiên (đoàn Thủ Đức Gia Định), Trần Kim Chi (đoàn Võ Tánh Mỹ Tho), Trần Văn Thanh (đoàn Phó Cơ Điều Rạch Giá), Trần Đình Cự (đoàn Phan Thanh Giãn Vĩnh Long), Nguyễn Văn Chung (đoàn Triệu Ẩu Vĩnh Long), Nguyễn Văn Xô (đoàn Nguyễn Hiền Bạc Liêu), Trần Diệp Hưng (đoàn Lương Thế Vinh Vĩnh Long), Dương Tấn Lực (đoàn Biên Hùng Biên Hòa), Nguyễn Minh Tánh (đoàn Ngô Tùng Châu Cà Mâu), Lê Kim Huệ (đoàn Từ Dũ Mỹ Tho), Nguyễn Văn Ngà (đoàn Gia Long Phú Quốc), Nguyễn Văn Nghĩa (đoàn Phạm Ngũ Lão Sóc Trăng), Nguyễn Văn Mới (đoàn Đồng Nai Biên Hòa), Albert Thạch (đoàn Thất Sơn Chợ Mới), Nguyễn Chánh Ngọc (đoàn Nguyễn Tri Phương Chợ Lớn).

Họp hành liên miên, ra sức phát triển phong trào, một năm sau khi thấy nhân số đã đông, anh em quyết định xin thành lập Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ. Cụ Hội đồng Trần Văn Khá được mời làm Hội Trưởng, Trưởng Trần Văn Khắc làm TUV, Trưởng Huỳnh Văn Diệp Phó TUV đặc trách hành chánh, Trưởng Lương Thái phụ trách hậu cần, Trưởng Nguyễn Văn Xuân phụ trách chuyên môn.
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Sói con và Thiếu sinh tại Sài Gòn
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Một Bầy Sói và một Thiếu đoàn tại Sài Gòn

NĂM 1935

 Họp bạn “huynh đệ” toàn quốc 

- Trại họp bạn Bắc Kỳ lần thứ III tại Rừng Sặt Bắc Ninh, có 400 đoàn sinh tham dự. Trại Trưởng là Trưởng Hổ Sứt Hoàng Đạo Thúy. Đại lão Hải Ly Lefèvre từ Pháp sang có đến dự. Đội Hổ của Đoàn Vạn Kiếp giải nhất.

- Mở cuộc xổ số Tombola đầu tiên. 

Ông Trần Văn Khá và ông Trương Văn Bền (xà phòng cô Ba) xin chính phủ Nam Triều cho xổ số Tombola để gây quỹ tổ chức trại họp bạn HĐ toàn quốc tại sân Mayer Sài Gòn. 

Giá vé: 20 xu (2 cắc). Độc đắc: 1 xe hơi Citroën mới cáu cạnh. Giá 2.000$. Thời điểm mở số là tháng 12. Mới tháng 9 đã bán hết vé. Tài chánh dồi dào đủ chu cấp cho trại.

Nhờ tiền này đài thọ ăn uống cho toàn trại sinh trong suốt thời gian trại.

Giám đốc hãng sữa con chim Nestlé của một cựu HĐS Pháp tặng 600 hộp sữa bò để trại dùng. 

Tàu khứ hồi từ HN đến SG là 12 đồng, nhà nước cho 50%, trại cho 25%, trại sinh chỉ trả 3 đồng mà thôi.

Anh em từ Bắc và Trung đi xe lửa vào khi đến ga Biên Hòa được anh chị em LĐ Biên Hùng đón tiếp, đãi ăn sáng bằng mì paté, cà phê sữa và bưởi Biên Hòa, có cả bánh mì dăm-bông, xúc-xích.

Một sự tiếp đón ân cần, vừa cảm động vừa tế nhị xứng với tên trại là Huynh Đệ.

- Ngày 15 tháng 5, sách Hoa Xuân do anh em HĐ viết và phát hành để phục vụ trẻ em.

- Trưởng Võ Thanh Minh thành lập Tráng đoàn Bạch Mã ở Huế. 

- Hội HĐ Pháp cử André Lefèvre (Vieux Castor: Lão Hải Ly) sang VN. Ông đi khắp 5 xứ xem xét tình hình HĐ. Mở lớp huấn luyện cho các Trưởng lãnh đạo HĐVN ở 3 kỳ, tại sân vận động Dakao Sài Gòn. Các Trưởng dự khóa: Hoàng Đạo Thúy, Võ Thanh Minh, Trần Văn Khắc, Huỳnh Văn Diệp, Trần Coln, Trần Điền, Cung Giũ Nguyên, Trần Văn Tuyên, Phạm Văn Nam, Vương Thế Tôn, Lương Thái, Ngô Thế Tân.

Ở Hà Nội ông thăm trại họp bạn ở Sặt. Diễn thuyết về HĐ ở nhà hát Tây. Vào Huế nói chuyện tại rạp chớp bóng Morin. Nhờ đó mà Hướng Đạo ở Huế rất được dân chúng ngưỡng mộ.

- Trưởng Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh, Tổng Ủy Viên Hội HĐ Trung Kỳ, Tráng Trưởng Tráng Đoàn Bạch Mã lên đường tại chân núi Ngự Bình, mở đường cho ngành Đường HĐVN. Buổi lễ lên đường đầu tiên của Tráng sĩ Việt Nam thật hùng tráng. 

 Trưởng Báo Nghiêm Chỉnh Nguyễn Thúc Toản lúc đó là Tráng Trưởng Bạch Đằng, có tham dự buổi lễ, kể lại như sau:

“1935… Năm ấy là năm Dã Mã được mang cái vinh dự quá sức mình: mở Đường cho ngành Tráng. Tôi có được Dã Mã mời đến dự lễ Lên Đường này. Địa điểm: trên con đường viền quanh chân núi Ngự Bình, nơi Ngã Ba rẽ vào phường Tứ Tây. Thời gian: sáng tinh sương vào một ngày đẹp mùa hè 1935. Chủ lễ là Trưởng Raymond Schlemmer, Cygne de la Croix du Sud (Nga Nam Tào).
Tráng Đoàn Bạch Mã dàn ngang bít lối đi trước ngã rẽ: bên trái đi vào Tứ Tây, bên phải đi thẳng đường vòng theo chân núi, hướng lên phía Nam Giao. Những câu thường lệ của vị chủ lễ hỏi và những câu Dã Mã trả lời đều bằng tiếng Pháp đúng theo nghi thức được ghi trong cuốn Carnet de Route của Liên hội Hướng Đạo Đông Dương (Fédération Indochinoise des Associations Scoutisme, gọi tắt là F.I.A.S) xuất bản dùng chung cho Hướng Đạo ba nước Việt Miên Lào.

Đây là lễ tiễn một Tráng sinh Việt Nam lên đường đầu tiên. Mọi người đều xúc động, nhất là sau khi Dã Mã được trao tua ba màu, gậy nạng, mũ và mang bị lên vai, sắp sửa chào Tráng đoàn thì Trưởng R. Schlemmer ôm lấy Dã Mã và trong cái xiết tay thắm thiết, Trưởng thốt lên: “Sois un grand exemple!”, “Anh phải là một tấm gương sáng!”. Lời Nga Nam Tào căn dặn Dã Mã cũng là lời nhắn nhủ với tất cả tráng sinh lên Đường. Tôi là người dự cuộc mà còn xúc động đến nỗi không bao giờ quên lời ấy và khung cảnh ấy huống hồ Dã Mã là người trong cuộc. Dã Mã chào Tráng đoàn, rồi quay mình cất bước tiến lên vòng theo chân núi, sau lưng vang dội vào sườn núi tiếng hát đồng thanh của Tráng đoàn cử bài “L’appel de la Route”. Bài này rất hay, hay cả ý, lời và điệu. Vì là bằng tiếng Pháp, nay ít người hát nên nó bắt đầu đi vào lãng quên, cho nên tôi ghi lại đây để giữ nó lại:

“Elle est là devant ta maison comme une amie, et pendant la belle saison toute fleurie. Elle fuit jusqu’à l’horizon d’une fuite infinie. Ohé! Garçon! Garçon! Toi qui cherches, toi qui doutes, prête l’oreille à ma chanson. Entends l’appel de la Route”.

Bài “Tiếng gọi Lên Đường: Vừng hồng lên…” của ngành Tráng HĐVN hiện nay lấy nhạc của bài “L’appel de la Route”, chỉ có đặt lời khác mà thôi.

- Thành lập 1 Thiếu đoàn ở Trường Providence Huế do anh Lê Bá Tuyền.

- Trưởng Trần Văn Truyền lập Đoàn Sĩ Vương ở Hà Nội dành cho giới tiểu thương.

- Trưởng Tráng Thông lập ở Huế đoàn HĐ đội nón lá đi chân đất dành cho con em nhà nghèo.

- Tại Hải Phòng, lập Liên đoàn Joseph Khang và Tráng đoàn Trương Vĩnh Ký hỗn hợp lương giáo.

- Tại Bùi Chu, lập Đoàn Vincent Liêm với các Trưởng Vũ Ngô Phụng, Vũ Ngô Huyến, Trịnh Văn Dzật, Nguyễn Văn Dĩu, Đinh Xuân Phức, Vũ Hữu Vượng. Tuyên hứa và ra mắt tại Tòa Giám mục địa phận Bùi Chu do Giám mục Hồ Ngọc Cẩn chủ tọa.

- Họp bạn Tráng sinh Trung Kỳ ngày 9 tháng 4 do Trưởng Gà Hùng Biện làm Trại Trưởng. Các đoàn tham dự gồm có: Ngô Quyền, Lê Văn Duyệt, Bạch Đằng, Võ Tánh, Hồng Lam. 

- Họp bạn 3 kỳ ở sân Mayer. Có đủ các đoàn Bắc Trung Nam. Phái đoàn Cao Miên, Pháp và Trung Hoa ở Chợ Lớn. (Xem phụ lục)

- Khi mới ra đời HĐ Nam Kỳ đã làm được nhiều việc hữu ích như sau:

1. Quyên tiền giúp đồng bào nghèo.

2. Giúp Hội bài trừ bệnh lao.

3. Cộng sự với chánh quyền tổ chức “Tuần lễ Nhi đồng” rất có kết quả.

4. Viếng thăm ủy lạo các trẻ mồ côi ở viện Cô Nhi.

Bởi các hoạt động trên mà HĐ được chánh phủ ưu đãi lắm; trợ cấp 300 đồng cho 1 năm.

- Đã có HĐ hoạt động rộng khắp ở Sài Gòn, Gia Định, Bà Rịa, Thủ Đức, Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho, Rạch Giá, Châu Đốc, Bạc Liêu. Số đoàn sinh ước chừng độ 700.

- Ngày 23 Décembre Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ họp. Ban trị sự đã quyết định cử một ban cổ động để đi khắp các tỉnh tổ chức diễn thuyết để nói rõ mục đích tôn chỉ của Hướng Đạo Đoàn.

- Cuốn “Muốn trở thành một HĐS” do anh Nguyễn Dương trước tác ra đời, được bán tại nhà sách Cổ Kim Thư Xã (Dakao Sài Gòn). Giá 1 cuốn là 5 xu.

- Ở Trung Kỳ mở cuộc họp bạn tại vùng đồi Ngũ Tây gần núi Ngự Bình do 2 Trưởng Võ Thanh Minh và Niédrist hướng dẫn. 

- Ở Huế mở lớp huấn luyện cơ bản cho 20 Trưởng ở Nữ Công Học Hiệu do 2 Trưởng Võ Thanh Minh và Niédrist hướng dẫn.

 “Trong cái lớp huấn luyện huynh trưởng dự bị tại Nữ Công Học Hiệu, vì huấn luyện cấp tốc nên cả Sơn Dương lẫn Dã Mã là hai huấn luyện viên không kịp biết tên, biết mặt hết các trại sinh. Mỗi lần đến phiên Dã Mã phụ trách (chỉ khoảng 1 giờ) thì Dã Mã chỉ đủ thì giờ giảng một nhóm chuyên môn và nhìn qua mặt mũi tất cả anh em ngồi trước mặt. Trong số ấy, có một người rất ít nói, ít hỏi và có vẻ kém thông minh và tuấn tú thua mọi người kia. Hôm khảo thí để hoàn tất lớp huấn luyện, hai phụ trách viên chia nhau mỗi người khảo sát một nửa số học viên và anh chàng đen đen lừ khừ ấy lại được chia về nhóm Dã Mã. Chỉ đủ thì giờ hỏi mỗi người một câu hỏi, và tôi còn nhớ rõ đã hỏi anh chàng ấy về cách xem phương hướng với chiếc đồng hồ đeo tay của anh ta. Thí sinh đứng thẳng tắp, chào nghiêm chỉnh rồi với một giọng ngoại ngữ (tiếng Pháp hồi đó) tôi chưa bao giờ được nghe ở miệng một đồng bào trả lời rất thông suốt, rất hào hứng vượt hẳn các thí sinh khác. Sau đây mấy lời trao đổi ngay lúc đó giữa giám khảo và thí sinh:

- Tên anh là gì?

- Tạ Quang Bửu.

- Tạ Quang Bửu du học ở Anh vừa về?

- Vâng, chính là nó…

- Nếu anh cho biết trước thì tôi đã không mất thì giờ hỏi anh những chuyện thô sơ…

- Nhưng thưa Trưởng, hiện nay tôi chỉ là một học viên dự bị…

Một nắm tay trái rất chặt rồi tôi không ngừng chú ý đến con người ấy từ đó về sau. 

(Trích từ hồi ký của Trưởng Võ Thanh Minh viết từ năm 1966 tại từ đường cụ Phan Bội Châu, Bến Ngự, Huế). 

Vì quý trọng hiền tài nên sau đó Tr Dã Mã đã đến trường Providence nơi Tr Bửu dạy học để mời Tr Bửu lên làm TUV HĐ Trung Kỳ thay mình. Trưởng Bửu cương quyết từ chối. Không nản Dã Mã lại đến lần thứ hai, Tr Bửu vẫn từ chối. Bắt chước Lưu Bị ngày xưa “tam cố thảo lư” để mời Khổng Minh làm quân sư, Tr Võ Thanh Minh lại đến trường Thiên Hựu lần thứ ba, Tr nói vui “tam cố Thiên Hựu”. Lần này thì Tr Bửu nhận lời.

- Trưởng Phan Bá Lân(, Phó Hạt trưởng HĐ Sài Gòn diễn thuyết về Hướng Đạo Đoàn tại Cercle Annamite. Khi tan cuộc ông chủ tỉnh Biên Hòa có ý kiến: “Biên Hòa nên mau chóng thành lập HĐ, ông sẽ trợ cấp tài chánh đầy đủ”.

- Báo Đuốc Nhà Nam dành một phụ trương giới thiệu về Hướng Đạo.

-  Xuất bản cuốn “Sự ích lợi của HĐ Đoàn”, “Đoàn HĐ” do Ba Tô* dịch.

- Hạt HĐ Sài Gòn  qui định: Mỗi tháng các huynh trưởng và lão sinh phải tụ họp 2 lần để học nghề. HĐ Pháp và HĐ Nam Kỳ họp chung. Lần 1 tại trụ sở HĐ Pháp thì lần 2 họp tại hội quán HĐ Nam Kỳ.

(Hội quán HĐ Nam Kỳ thời này là ngôi nhà bằng gỗ nằm cạnh sân Mayer trên đường Mayer. Sân Mayer là sân riêng của Tổng cuộc Thể dục Thể thao Nam Kỳ. HĐ Nam Kỳ hoài thai từ Tổng cuộc này nên cũng ké được miếng đất làm Hội quán đầu tiên. Vật đổi sao dời nay mất dấu tích. Đường Mayer xưa sau đổi là Hiền Vương và bây giờ là Võ Thị Sáu).

- Đoàn Chưởng Binh Lễ ở Long Xuyên, Đoàn Trần Hưng Đạo ở Bạc Liêu, 2 Đoàn đều lập thêm Sói con và Lão sinh.

- Ngày 25 tháng 5 Đoàn Lý Thường Kiệt Sài Gòn  tổ chức đệ nhị chu niên ngày thành lập. Có đốt lửa trại, dân chúng tham dự cả ngàn người. Anh Hạt Phó Nguyễn Văn Chấn thuyết trình về đề tài “Thành lập Lão đoàn”. Anh em bàn bạc sôi nổi và thích lắm.

- Đoàn Chim con đầu tiên ra đời dành cho các em gái tuổi từ 8-12. Đoàn này do chị Nguyễn Văn Chấn sáng lập. Chị vốn là giáo viên ở Cần Thơ mới về Sài Gòn .

- Từ 14-28 Août anh em Cần Thơ lập trại hè 15 ngày, hình thức là trại “bay” từ Cần Thơ về Châu Đốc rồi qua Hà Tiên. Tháp tùng trại bay này có anh em ở Long Xuyên và Châu Đốc. Trại đã gây một tiếng vang lớn ở Long Châu Hà.

- Ở Huế Tráng đoàn Lotus, Bạch Mã, Phú Xuân, Gia Long mở Trại ở cửa Tư Hiền.

- Ở Phú Quốc lập bầy Sói con số 1 và 1 Đoàn lấy tên là Gia Long.

- Ở Đồng Hới lập đoàn Lê Văn Duyệt do anh Bùi Văn Tráng làm Đoàn trưởng.

- Kỹ sư Nguyễn Lễ, Hội trưởng HĐ Bắc Kỳ xin ra tờ bán nguyệt san HĐ lấy tên là Thẳng Tiến.

- Ngày 1 Novembre đoàn Nguyễn Hữu Cảnh ra đời tại Châu Đốc.

- Trại họp bạn toàn quốc đầu tiên của HĐVN được tổ chức năm 1935 tại sân Mayer ở Sài Gòn. Trại Trưởng là Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc.

- Trong kỳ họp bạn toàn quốc 1935 tại sân Mayer các Chim con Sài Gòn  đã làm 5.000 con bướm bằng giấy đủ màu sắc để tặng quan khách khi họ vào thăm trại. Quan khách tung hứng và đàn bướm bay lượn nhởn nhơ thật đẹp mắt, tạo nên cảnh vui tươi trong trại. (Chị Đại Giác Linh ở 3 Général Lema là Bầy Trưởng Bầy Chim con đầu tiên ở Sài Gòn. Tác giả 5.000 con bướm trên).

- Báo đầu tiên của Tráng mang tên là Đường Đời xuất bản ở Vinh. Được 12 số thì đình bản.

- Nhân dịp khánh thành đường xe lửa Đông Dương. Chính phủ gởi giấy mời HĐ 3 xứ tham dự cho thêm phần long trọng. Mỗi xứ có 8 HĐS. 

Các đoàn được thành lập:


	Địa danh
	Tên đơn vị
	Ngày

thành lập
	Trưởng phụ trách

	Bạc Liêu
	Bầy 

Nguyễn Hiền
	18/5
	Nguyễn Văn Sô

	
	Bầy 

Lương Thế Vinh
	18/5
	Trần Diệp Hưng

	Biên Hoà
	Biên Hùng
	8/12
	Dương Tấn Lộc

	Cà Mau
	Ngô Tùng Châu
	8/12
	Nguyễn Minh Tánh

Đặng Trần Mân

	
	Nguyễn Thế Nghĩa
	8/12
	Antoine Jouvant

	Cần Thơ
	Đàn Chim

Ngọc Quyên
	15/11
	Mme Mai Lan Quế

	Đồng Hới


	Lê Văn Duyệt
	1935
	

	
	Đoàn Đồng Hới
	1935
	Demay

	
	Ang-Non
	1/3
	Nhenk Nou

	
	Bầy Nuon-Srey
	1/3
	Noy Somay

	
	Bầy Miradey
	1/3
	Vong Kosal

	
	Đào Duy Từ
	1/7
	Demay

	
	Lệ Thủy
	1/7
	Phạm Văn Mai

	
	Bầy Nhật Lệ
	1/7
	Phạm Văn Thanh

	
	Đàn 

Chim Triệu Ẩu
	1/7
	Phạm Thị Quý Thu

Nguyễn Thị Thục

	Hà Nam

Phủ Lý
	Lê Đại Hành
	1935
	Phạm Văn Thành

	Hà Nội
	Bầy Hai Bà
	1935
	Lê Chương

Hoàng Văn Ân

	
	Đinh Tiên Hoàng
	1935
	Hoàng Mạnh Kim

	Hải Phòng
	Gia Long
	1935
	Ngô Văn Giao

	Huế
	Tráng Bạch Mã
	1935
	Võ Thanh Minh

	Lạng Sơn
	Chi Lăng
	1935
	Nguyễn Gia Khánh

	
	Bầy Tam Thanh
	1935
	Vũ Văn Tịch

	Mỹ Tho
	Bầy Từ Dũ
	17/3
	Lê Kim Huệ

Bùi Thị Sương

	
	Yết Kiêu
	17/3
	Từ Duy Cát

	
	Phạm Ngũ Lão
	9/6
	Vương Thị Lạc

	Phnom -Pênh
	Bầy 

Kompong Speu
	1935
	Hang Sarin

	
	Kompong Speu
	1935
	Yin Uthama

	Phú Quốc
	Gia Long
	1935
	Nguyễn Văn Ngà

	
	Bầy Gia Long
	8/12
	Đỗ Văn Danh

	Sài Gòn
	Bầy Đồng Nai
	1/10
	Lê Hữu Vạn

	
	Đàn 

Chim Giác Linh
	T. 7
	Chị Nguyễn Văn Chấn

Lê Thị Xuân Yến

	Sóc Trăng
	Phạm Ngũ Lão
	1/5
	Nguyễn Văn Nghĩa

Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Tự

	
	Bầy Trưng Nhị
	1/5
	Nguyễn Văn Sử

	Vientiane
	Vientiane 

Thác Lương
	1935
	Thomas Vincent

	
	Bầy Vientiane I
	1935
	Thao Kruong

	
	Bầy Vientiane II
	1935
	Thái Nhiêu

	Không rõ
	Bầy Hoa Lư
	1935
	Lê Văn Hoàng



Cụ Hội Trưởng Trần Bá Vị 

tiễn đoàn HĐ Huế dự Trại Họp Bạn Toàn Quốc 1935
Mấy điểm lý thú

về kỳ trại họp bạn toàn quốc 

năm 1935 tại sân Mayer
HĐVN có nhiều cuộc Họp Bạn Toàn Quốc như họp bạn Thần Kinh năm 1941 tại Quảng Tế (Huế), họp bạn Phục Hưng ở Trảng Bom, Biên Hòa năm 1959, Giữ Vững Suối Tiên, Thủ Đức 1970, Tự Lực ở Tam Bình, Thủ Đức 1974, trại nào cũng qui mô, hoành tráng và thành công mỹ mãn nhưng tuyệt vời nhất, đầm ấm nhất, được tình huynh đệ nhất là Trại Họp Bạn Huynh Đệ được tổ chức năm 1935 tại sân banh Mayer Sài Gòn.

Các Trưởng dự trại này, ngày nay hầu hết đã ra người thiên cổ. Cho nên những điều viết về trại này phần nhiều lấy ra từ các sách báo cũ chứ không được nghe trực tiếp người trong cuộc kể lại.

Với ý hướng “Ôn cố tri tân” tìm lại dấu tích xưa của tiền nhân để un đúc tinh thần cho HĐS hôm nay và mai sau. Chúng tôi cố gắng sưu tầm và ghi lại những diễn tiến đẹp đẽ của kỳ trại họp bạn toàn quốc tuyệt vời này.

A. Thời gian và địa điểm: từ ngày 28/12/1935 đến ngày 1/1/1936 tại sân banh Mayer Sài Gòn.
B. Chuẩn bị: Cụ Hội Trưởng Trần Văn Khá chịu trách nhiệm 2 việc: xin phép nhà đương cuộc cho mở trại và mở cuộc xổ số Tombola để gây quĩ cho trại. Lô độc đắc là chiếc xe 2 ngựa hiệu Citroën mới toanh.

C. Thông báo trước.

Để các nơi về dự trại biết rõ những điều liên quan đến đất trại, một bảng thông báo thật tỉ mỉ đã được gửi đi rất lâu trước khi trại mở. Xin lược trích, như sau:

- Đất trại là sân vận động không có cây cối nên không mang đồ đóng trại trên cây. (Ý muốn nói là trại sàn chăng?).

- Bầy có chỗ đóng trại riêng. Bầy Trưởng cho biết số lượng.

- Đội Trưởng chịu hoàn toàn trách nhiệm Đội mình.

- Các Chefs không được ở đơn vị mà phải ở chung trong khu vực dành riêng cho Chefs. Các Phó đoàn thì ở với đơn vị.

-  Đã ở tháng Décembre nên trời ít mưa, nhiệt độ buổi trưa 30-32 độ, buổi tối trời lạnh nhiệt độ từ 20-23 độ.

- Để khỏi nhầm lẫn, yêu cầu đánh dấu các đồ dùng như nón, bi đông, ca, ba lô, lều, v.v...
- Khi đến trại các Đội đều được mang tên khác.

- Mỗi tỉnh làm một cổng trại.

- Ở trại có một nhà bát giác để trưng bày đồ thủ công.

- Các lều đội làm bằng vải hoặc tre lá. Nếu tre lá mang theo được thì tốt nếu không điện tín nhờ anh em Sài Gòn làm cho cũng được.

- Mỗi đội tự làm một con thú mà đội mang tên. Làm thế nào mà đốt được đèn bên trong, thú cử động được thì quá tốt.

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

- 28 Décembre 1935: 


Các đơn vị tập trung, ổn định.  


Buổi tối từ 20-21 giờ: Hòa nhạc.
- 29 Décembre 1935:



Buổi sáng: Tập diễn hành và chào cờ.


Buổi chiều: Trưng bày đồ thủ công.


4 giờ chiều: Khai mạc trại họp bạn.


Buổi tối: Diễn tập văn nghệ.
- 30 Décembre 1935: 


Thăm thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn 


Tắm ở Thủ Đức.


Buổi tối: Thi các hình của Đội. 


Đốt lửa trại toàn trại.
- 31 Décembre 1935: 


Các đơn vị thăm viếng lẫn nhau.


Nhóm Đại Hội Đồng.


Buổi chiều: Anh em Sài Gòn mở tiệc thết đãi anh em các nơi.

- 1 Janvier 1936: Chia tay.

CHƯƠNG TRÌNH MẪU 

CỦA MỘT NGÀY TRẠI

- 05.30 giờ: 
Thức dậy - Rửa mặt - Tập thể dục.

- 06.45 giờ:
Chào cờ, ai nấy đều phải mặc sắc phục có dây quàng và gậy sắp hàng một đứng trước lều mình để chào cờ.

- 07.00-07.45 giờ:
Sửa soạn lều chiếu cho sạch sẽ, ăn lót dạ. Khi dọn dẹp lều chiếu nên nhớ là các đồ vật như mền, nệm, sac (túi xách) phải để bên tay phải còn giày, dép, guốc thời để bên tay trái.

- 08.00 giờ: 
Trại Trưởng đi xem xét các lều.

- 11.00 giờ:   
Ăn buổi trưa.

- 12.30-14.15 giờ:
Nghỉ trưa, không ai được đờn địch, ca hát, la lối om sòm. Nếu mình không quen ngủ trưa thì cũng phải để người khác nghỉ.

- 17.45 giờ:
Hạ cờ.

- 18.15 giờ:
Ăn buổi chiều.

- 20.00 giờ: 
Đốt lửa hoặc hòa nhạc.

- 22.30 giờ:
Tắt đèn, đi nghỉ.

DIỄN TIẾN VIỆC TỔ CHỨC TRẠI

- Ngày 24 Sept 1935 họp tại Hội quán của Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ tại đường Mayer bàn tính chuyện họp bạn HĐ Nam Kỳ vào dịp lễ Noël và tết Tây.

Đang bàn tính thì anh Lương Thái nêu ý kiến: - Tại sao chúng ta không tổ chức trại họp bạn toàn quốc? Lập tức hội nghị xoay chiều, anh em nhất quyết tổ chức trại toàn quốc.

Thuật lại ngày trọng đại này Tr Lương Thái viết: 

“- Hôm đó hứng chí mình đưa ra ý kiến tổ chức họp bạn toàn quốc, đưa ra rồi thì ngồi thừ mình mà tiếc là đã ngông nhưng các anh thì hăng hái bàn tới và nhất quyết làm cho đặng, ngặt một nỗi là Tổng cuộc không có tiền thì tính tới làm sao đặng, ông Đốc Phủ Vịnh lấy làm thương bèn hứa cho 500 đồng để làm sở phí ban đầu. Thiệt là may mắn vạn hạnh. Đây là một số tiền cực lớn vì tờ Nguyệt Báo mà bạn đang cầm đọc giá chỉ 20 xu (tức là 2 hào hoặc 2 cắc).

Vẫn biết 500 đồng là số tiền lớn nhưng sẽ chẳng thấm thía so với tổn phí trại họp bạn toàn quốc nên anh em bèn bàn chuyện tài chánh, ý kiến xin một xuất hát hay chớp bóng để gây quĩ được tán thành nhưng lại không thành vì số tiền thu được chẳng đặng là bao. Cuối cùng thì xin mở cuộc xổ số Tombola đặng có quĩ dồi dào hơn. Khi ra về thì đã có một bảng phân công lớn, cụ Hội đồng Khá lo việc xin phép chính quyền mở trại và mở xổ số Tombola. Định phân công tiếp nhưng sợ việc xin phép không đạt như ý nguyện nên phải đợi”.

Sau đây là những trích đoạn trong một bức thư dài của Sếu Vườn gởi cho Bồ Câu Tò Mò: 

Xổ số Tombola đầu tiên của HĐ
Muôn việc đều phải cần tiền, mà nhứt là cuộc Họp Bạn lần đầu nầy.

Nếu điều ước nguyện của Tổng cuộc muốn thi hành được, thời trước phải lo chạy tiền đã!

Kiếm tiền
Chánh phủ Đông Dương vẫn công nhận sự ích lợi của Hướng Đạo Đoàn, nhưng trong lúc kinh tế khó khăn nầy đừng mong đến tiền trợ cấp của công quĩ mà thất vọng! Vậy ta tổ chức một đêm hát, một buổi chớp bóng đặng lấy tiền vô cửa hoặc nhờ ở lòng hào hiệp của tư gia? Ấy là ý kiến của các thành viên trong Ban Trị sự.

“Thôi để tôi xin thử mở một cuộc xổ số may mà được thời mới đủ tiền chi dụng trong việc này”, đó là lời ông Hội Trưởng nói, sau mấy giờ bàn bạc của Ban Trị sự họp ngày 24 Sept 1935; đứng dậy ra về ai nấy cũng hoan nghinh cái mỹ kiến của ông Hội Trưởng và chan chứa hy vọng!!

Ngày 4 Octobre 1935 tại phòng giấy quan Thống Đốc Nam Kỳ, một đoàn đại biểu gồm có các ông Trần Văn Khá, Challmel, Tan-jou-Tian và hai anh ủy viên Consigny và Trần Văn Khắc bày tỏ cho quan Thủ Hiến Nam Kỳ và danh dự Hội Trưởng Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ biết chương trình phỏng định về cuộc họp bạn sau nầy.

Nghe xong, quan Thống Đốc nói với ông Hội Trưởng: “Được, tôi xin sẵn lòng tán thành công cuộc của các ông nhưng năm nay có cuộc xổ số Đông Dương các ông phải coi chừng kẻo lỡ việc”.

Tiễn đoàn đại biểu của Tổng cuộc ra đến cửa, Ngài lại nói thêm: “Nếu không có gì trở ngại, bữa họp bạn tôi sẽ rất vui lòng đến dự và đem theo thằng nhỏ tôi nữa vì nó ưa Hướng Đạo lắm”. 

Sắp đặt cuộc xổ số 
Được lời như cởi tấm lòng, ông Hội Trưởng liền đệ đơn lên xin tổ chức cuộc xổ số Tombola có 3 vạn giấy mỗi tấm hai cắc.

Nghị định cho phép chưa tới tay mà đã khởi sự làm việc. In 30.000 giấy 2 mầu, 2 mặt không phải là mau; mà in rồi còn bán ra cho hết, bán hết còn xổ. Ngay từ bữa 8 Octobre nhà in Chấn Thanh của anh Phan Bá Lân đã bắt đầu cho máy chạy.

Nghị định ký sáng bửa 12 Octobre 1935 thời buổi tối bữa 13 tại Hội Quán Hướng Đạo Sài Gòn đã có hơn 20 anh em Hướng Đạo làm việc: chỗ này kiểm soát, chỗ kia đóng dấu, chỗ thì gói ra từng bó, chỗ gắn khèn (cire), chỗ viết địa chỉ để gởi đi các tỉnh. Vui vẻ, sốt sắng: cái đời Hướng Đạo! Những tiếng lốp đốp không dứt nghe như ở nhà dây thép, lẫn với tiếng đờn của anh Đại Phụng Hoàng trầm, bổng, thành một không khí rộn rịp: 12 giờ mà không buồn ngủ!

Sáng ngày hôm sau nhà dây thép (Bưu điện) gởi đi các nơi bao nhiêu là cái “mối hi vọng” cho bà con ở Lục-tỉnh.

“Các ông hãy coi chừng”, câu nói của quan Thống Đốc không phải là không có lý; thì trong cuộc xổ số Đông Dương người ta bỏ ra 1$ mà hi vọng tới 6 muôn bạc, đằng này bỏ ra 2 cắc may nhứt thì được 1 chiếc xe hơi thôi. Tuy nhiên Ban Trị sự vẫn tin ở lòng vị nghĩa của đồng bào, sự tận tâm của anh em Hướng Đạo khắp nơi…

Ngày xổ số định vào 15 Décembre 1935 mà trong tháng Novembre đã bán hết giấy, nhiều nơi gởi dây thép về xin lấy thêm để bán mà có còn gì đâu!

Thế mới thấy rõ anh em Hướng Đạo thi hành tới câu hứa “tận tâm” của mình. Và nghĩ đến cái ám lực của con người có đoàn thể mà khoan khoái tấm lòng. 

Kết quả xổ số 

Ngày 15 Décembre 1935 tại Hội Viễn Đông Lập Bổn, anh Phan Bá Lân Ủy viên Hạt Trưởng HĐ Sài Gòn chủ trì cuộc xổ số. Tham dự có các quan chức nhà nước, các nhân sĩ và đồng bào. Kết quả như sau: 

- 28 lô trúng các loại vật dụng linh tinh (bình thủy, soong nồi, dù, savon, eau de cologne, áo quần, mũ nỉ…)

- Các số sau trúng xe máy con nít (tức là xe đạp trẻ em): 18638 - 11004

- Trúng xe máy thường (xe đạp): 66702 - 24508 - 18478 - 28550 - 51269, 17299

- Trúng đồng hồ treo tường: 
25518

- Trúng xe máy hiệu Peugeot: 13001

- Trúng máy may hiệu Singer: 24629

- Trúng độc đắc xe hơi hiệu Citroën: 14764. Trị giá xe hơi là: 2.000 đồng 

Người trúng lô độc đắc là ông Đinh Văn Quang làm việc ở bót Phú Lâm, Chợ Lớn.

(Nhờ số tiền lời lớn lao này cộng với số tiền 500 đồng của cụ Đốc Phủ Vịnh biếu, 800 đồng nhà nước giúp mà trại có điều kiện cung cấp thực phẩm miễn phí trong mấy ngày trại và phụ cấp tiền tàu xe cho các đơn vị ở xa về. Ngoài ra còn nhận được một số tặng phẩm sau đây: hãng sữa con chim Nestlé biếu 600 hộp, savon cô Ba tặng savon, lò mì Hưng Thịnh tặng 1.200 ổ mì lạt… Ôi, những con số đáng yêu. Ôi kỳ trại đáng yêu. Biết bao giờ lịch sử lặp lại).

Chọn đất trại 

Trưởng Khắc viết cho Bồ Câu Tò Mò việc chọn đất trại như sau: Qua được cái “nạn tiền”, nhẹ được một phần lớn. Bây giờ mới mó tay vào việc tổ chức cuộc họp bạn, việc mà ở Đông Dương ta chưa hề làm hoặc thấy. Họp bạn khác hẳn với buổi chợ phiên hay một ngày hội thể tháo nên sắp đặt chương trình rất khó; mà khó hơn nữa là ở Sài Gòn lại chỉ có 5 đoàn chưa có một lão đoàn nào để nhờ các anh Sói già làm việc giúp cho như ở các nước vậy.

Mấy tháng trước, mỗi lần đi qua dinh Thống Soái là Sếu Vườn ngắm đi ngắm lại cái vườn rộng rãi, cây cối um tùm nó hợp với sự sống của Hướng Đạo làm sao! Ai đã có ở Sài Gòn cũng biết chỗ ấy có cồn nổng, có cây cao bóng mát, có khoảng đất rộng để làm nơi đốt lửa trại, có đèn, có nước… Rủi thay! Xin phép không được quan Toàn quyền (chỗ đó thuộc Phủ Toàn Quyền) đã ra lệnh không cho ai mượn nơi đó nữa. (Có lẽ trước là Phủ Toàn quyền, thời cộng hòa gọi là Dinh Độc lập, bây giờ là Dinh Thống nhất). Còn một chỗ nữa cũng khá rộng: trường đua ngựa cũ ở mút đường Verdun. Nhưng chỗ nầy xa nhiều, sự vận tải khó và nhất là nước dùng, vả lại cũng không có cây cối. Ban Trị sự bèn chọn miếng đất gồm cả sân thể thao của nhà Đông Dương Ngân Hàng và sân của Tổng cuộc; cắm trại ở sân nhà Ngân Hàng còn sân Tổng cuộc dùng để biểu diễn. Công việc chọn đất tưởng như vậy đã xong xuôi, ngờ đâu nhà Ngân Hàng lại cũng không cho mượn sân họ được vì họ cũng cần về cuộc đấu túc cầu.

Những sự thất vọng về cuộc lựa nơi cắm trại cứ tiếp tục mãi, công việc không tiến hành được. Mà tắm ao nào cho hơn ao nhà, thôi ta cứ họp ở sân Tổng cuộc là xong! Vậy nên trước kia có định cuộc biểu diễn trong kỳ họp bạn, nay vì sân hẹp đành phải bỏ đi.

Gần ngày khai mạc
Lúc này sao mà thời giờ đi chóng quá, ngoảnh lại đã đến lễ Noël rồi! Tôi còn nhớ kỳ lễ Noël năm 1934 Tổng cuộc có đặt ra cuộc vui trong kỳ đại hội đồng thường niên để tiếp đại biểu các chi nhánh Hướng Đạo Nam Kỳ, anh em ở Sài Gòn cũng có công việc làm, năm nay mấy anh em lại nhọc hơn nhiều, người chạy ngược, chạy xuôi, kẻ lo dọn sân người lo sửa rạp; cái ngày nghỉ 25 Décembre quý hóa vô cùng! Nắng chang chang mà mấy anh ở đoàn Lê Văn Duyệt mình trần, cong lưng đào hố để làm nơi dọn ăn ở trại. 

- Ngày 26 và 27 Décembre 1935 

Đàn Gà lẻ loi (patrouille isolée) của đoàn Lê Văn Duyệt ở Nam Vang về làm chuồng trước hết, ngay từ trưa 26 Décembre người ta đã nghe những tiếng gáy te te ở một góc của trại. 

Rồi 11 giờ trưa bữa 27 Décembre, voi, ngựa, nai, bồ câu, chim én ở Nam Vang do anh Cáo Già dắt xuống.

Chiều hôm 27 anh em Châu Đốc và Bà Rịa cũng đến trại; tối đó các đoàn ở Sài Gòn đem lều đến dựng và trang hoàng góc trại của mình.

- Ngày 28 Décembre 1935   

Sớm nay có cuộc đón rước anh em Trung, Bắc tại ga xe lửa long trọng và cảm động. Vượt hàng ngàn cây số các anh mệt nhọc lắm, nhưng khi thấy anh em các xứ ra đón đông đúc, tuồng như các anh hết thấy mệt. Đi ra ga đón có anh em Hướng Đạo Pháp, Nam Kỳ và hơn 100 anh em Cao Miên, sự vui mừng cùng nhau gặp gỡ lúc đó, ngòi bút khó tả cho hết được. Suốt ngày 28 Décembre chốc chốc lại có một chiếc xe đưa một Đoàn tới trại; trong đó có anh em Đồng Tử Quân Trung Hoa ở Chợ Lớn cũng ra cắm trại để họp bạn với chúng ta nữa. 

8 giờ tối hôm nay có cuộc họp chung lần đầu, anh em cùng nhau quây quần trước Hội quán HĐ Sài Gòn; anh Sếu Vườn giới thiệu đại biểu mỗi xứ, anh Serène nói qua về ý nghĩa cuộc tụ họp, anh Đại Phụng Hoàng Sài Gòn hiến tất cả anh em vài bản đờn, rồi giải tán đi ngủ để mai dậy sớm.

- Ngày 29 Décembre 1935

Sáng hôm nay các đơn vị tập diễn hành và chào cờ. Đến 2 giờ chiều các đơn vị trưng bày sản phẩm thủ công tại các gian hàng của đơn vị mình. Đúng 4 giờ chiều toàn thể trại sinh tập trung để dự Lễ Khai mạc Trại Họp Bạn. 

Tối nay các đơn vị lo diễn tập các tiết mục văn nghệ.    

Khung cảnh trại

Trại cắm trên một miếng đất hình vuông, chia ra làm bốn khoảnh, mỗi khoảnh có 15 chiếc lều vải và có một cửa chính ra vào; chung quanh mỗi khoảnh đều có đường đi. Ở giữa bốn khoảnh có dựng 5 cây cột cờ để kéo cờ các nước có đi họp bạn, dưới gốc cờ có 1 bản yết thị để các công văn, 1 cái chiêng, một cái thùng để bỏ thơ (mỗi ngày lấy thơ ra bỏ Sở Bưu chánh 3 lần). Trước khán đài, về phía tay mặt, có bản doanh (quartier général) trong có bàn giấy làm việc, có nơi tiếp khách, lại có máy truyền thanh nữa, chung quanh đó thì là lều của Trại Trưởng và của các “Chefs”. Về phía dưới hai gian nhà lợp lá trắng là nhà để bày đồ thủ công, tranh ảnh, các thứ sách và báo chí Hướng Đạo.

Bên đường đi là bếp của các Đoàn, chung quanh lại có đặt 20 chiếc thùng lớn chứa nước để dùng.

Các em Sói con họp ở một khu riêng, trước nhà Hội quán Tổng cuộc có 10 chiếc lều vải và lá để riêng cho các em ở.

Nhà chứa lương thực ở gần khu đất của các em Sói.

Một con đường lớn đi ngang qua khán đài và bao quanh trại. Chung quanh trại có tường bao bọc. Có hai cửa vô trại: một cửa ở phía Bắc có đề chữ “Camp de Fraternité”, một cửa ở phía Nam có chữ “Rallye Sài Gòn  1935”.

Cuộc đi diễu hành

4 giờ đúng, hai bên khán đài công chúng không còn chỗ chen chân, người ta đứng cả quanh bãi cỏ. 

Trước 3 hồi trống và chiêng nổi lên, trong bầu không khí yên lặng, khán giả đang mong chờ phút vui vẻ, thì trong bản doanh phát ra những lệnh cho các đoàn sinh biết hàng ngũ của mình.

Trước hết có nhiều đoàn sinh bận y phục HĐ của các nước: Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật, Xiêm, Ấn Độ, Tiệp Khắc, Mọi da đỏ, v.v... Mỗi khi một đại biểu đi qua khán đài là một lần vỗ tay ran như pháo nổ. Hết lượt đoàn sinh các nước rồi đến đại biểu các xứ có mặt tại cuộc họp bạn: Pháp, Miên, Trung Hoa, Bắc, Trung, Nam.

Sau cuộc đi trình diện của từng xứ thì đến các đoàn của mỗi tỉnh cử đại biểu về họp mặt.

Sau đó, các đoàn sinh họp nhau lại, bao nhiêu cờ các nước và các đoàn tụ lại đi đầu dẫn lộ, tiếp theo là Đàn Chim con, các Bầy Sói rồi đến các Đoàn. Khi tới giữa khán đài thì ngừng lại tất cả.

Trại Trưởng hô một tiếng, hơn 600 đoàn sinh giơ tay chào, rồi quay mặt ra cột cờ để làm lễ treo cờ. 

Hội âm nhạc Chin-Wo ở Chợ Lớn có ra giúp vui cho cuộc lễ khai mạc, cách phục sức rất đẹp, cử những bài nhạc rất hùng dũng.

Lễ chào cờ 

Cái phút cảm động nhất có lẽ là lúc này.

Khi Trại Trưởng đánh một tiếng chiêng 600 người đều giơ gậy thẳng lên, mắt đưa vào những lá cờ Pháp, Nam, Trung Hoa và Cao Miên cùng lá cờ xanh vàng (biểu hiệu của Hướng Đạo) mà chào một cách kính cẩn. Trên khán đài công chúng đều đứng dậy.

Sau cuộc lễ chào cờ, ông Hội Trưởng Trần Văn Khá lên diễn đàn nói qua về tôn chỉ Hướng Đạo và cảm ơn quan Thống Đốc Nam Kỳ cùng công chúng đã đến viếng trại Hướng Đạo.

Ông Striedster đáp lại và ngỏ lời khen tặng ông Hội Trưởng HĐNK đã khéo đem hạt giống Hướng Đạo reo rắc trên đất nhà Nam cho ngày nay anh em 5 xứ được cùng nhau tụ họp.

Khi ông Striedster vừa ở diễn đài xuống thì ông Khá lại lên lần nữa. Ông cảm ơn ông Striedster đã khen ông nhưng ông không nhận công và ông nói rằng công đó là của anh Trại Trưởng Trần Văn Khắc, rồi ông giới thiệu anh Khắc. Công chúng vỗ tay hoan hô, rồi tất cả anh em Hướng Đạo lại cùng nhau hô một tiếng chào mừng anh Trại Trưởng.

Sau cuộc biểu diễn đến cuộc đi viếng trại Hướng Đạo và xem các đồ thủ công. Khu vực của anh em Cao Miên có cái cổng (cửa lớn) làm bằng gỗ và vải, trên có chữ “Eclaireurs du Cambodge”, ở Nam Vang mang xuống, các anh làm sẵn theo kiểu Đế thiên Đế thích, coi rất ngộ nghĩnh. Cổng của anh em Bắc Hà có vẻ mỹ thuật, làm bằng tre lợp lá, theo kiểu chùa Láng (gần tỉnh Hà Nội), treo cột có hai câu đối sau này:

“Nam Bắc chung trời người một dạ,

Nước non nghìn dặm đất liền khu”

Và:

“Cửa Thuận trời mây tạnh,

Hồ Đông cảnh sắc xuân”.

Trên cửa giữa có chữ: “Đoàn Bắc Hà”, còn một bên có chữ “Tản Viên” và một bên có chữ “Nhị Hà”.

Cổng của anh em Trung Kỳ bằng tre sắp, trên có chữ “Huế”, còn cổng của anh em Hướng Đạo Pháp thời cũng làm bằng tre.

Coi sự sắp đặt trong mỗi trại, thời trại của anh em Bắc Hà có phần đẹp hơn cả, ở ngay cổng vào có một chiếc chòi cao, rồi lại có Minh Nghĩa Đường, trong trại lại đặt thêm cây cối, nào chuối, nào thông… Cửa của đoàn Lý Thường Kiệt Sài Gòn coi sơ sài song rất đẹp và đội Bồ Câu của đoàn thứ tư Sài Gòn cũng có làm một cửa nhỏ trước lều đáng để ý.

Về sự khéo léo ai cũng phải cho đoàn Lê Văn Duyệt Sài Gòn là hơn cả: lều vẽ đẹp, cuộc sắp đặt trong lều khéo, thứ nhứt là bộ sa-lông và bàn ăn ai ai cũng để ý và khen ngợi.

Hết cuộc viếng trại, công chúng đổ xô vào coi đồ thủ công mà anh em Hướng Đạo đem trưng bày.

8 giờ tối anh em Hướng Đạo Sài Gòn thết tiệc các vị đại biểu các xứ tại nhà Hội quán Hướng Đạo, đồ ăn do anh em Sài Gòn làm, các em Chim con tặng bánh ngọt và các em Sói con dâng trà. Chị Bạch Giác Linh lại tặng mỗi vị dự tiệc một xấp giấy viết thư làm quà (giấy viết thư có in hình Hướng Đạo đủ các màu, coi rất nhã, tuy chị in tới 8 ngàn tờ mà hết cả).

9 giờ có cuộc diễn thử mấy trò chơi lửa trại, nhưng đoàn nào cũng muốn giữ kín. Hôm nay coi bộ mệt, anh em ngủ cũng sớm.

- 30 Décembre 1935

Sáng và chiều anh em đi thăm thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn, đi tắm tại hồ bơi trên Thủ Đức do các anh Kiên, Trương và Bích dẫn đường.

Đốt lửa trại

Kìa 4 bên khán giả ngồi như nêm cối, những người đến quá giờ phải đứng, dù có thiếp mời cũng vậy: hết ghế. Ông Hội Trưởng với anh ủy viên Consigny cũng nhường ghế mà ngồi xuống đất kia kìa! Có đến hơn 2 ngàn khán giả, cộng với hơn 6 trăm anh em chúng ta nữa là gần 3 ngàn, chà thực là vui quá, trông vậy cũng đủ vui rồi.

Suỵt…! Kìa anh Trại Trưởng đã ra. Ảnh cảm ơn công chúng, ảnh nói về ý nghĩa cuộc tụ họp của anh em 5 xứ, rồi ảnh giới thiệu với khán giả một đàn chim muông và súc vật, biểu hiệu của các Đội, này anh trông Bạch Yến của Thủ Đức, Bò Rừng (Sóc Trăng), Phụng hoàng (Long Xuyên), Phụng hoàng (Phú Quốc), Bạch tượng (2è Sài Gòn), Bồ câu (4è Sài Gòn), Kim kê (1ère Sài Gòn), (Con gà chọi mang từ Nam vang xuống). Mãnh hổ (1ère Sài Gòn), Phụng hoàng (1ère Sài Gòn), Bạch yến (2è Sài Gòn), Thiên ngưu (Châu Đốc), Hoàng khuyển (Mỹ Tho), Bạch yến (Mỹ Tho), Hùng kê (4ème Sài Gòn), Bạch tượng (Cần Thơ), Bạch lộ (Cần Thơ), Hắc lang (Rạch Giá), Hoàng khuyển (3ème Sài Gòn). 
Trông đẹp quá, những bài hát chánh thức của các xứ. Trước hết anh em HĐ Nam Kỳ hát các bài hát chính thức của Tổng cuộc HĐ Pháp, Cao Miên và Trung Quốc. Anh em các xứ cũng có hát đáp lại.
CHƯƠNG TRÌNH CUỘC LỬA TRẠI

Tối nay có:

01. Cuộc múa gậy của Mỹ Tho.

02. Anh em Hướng Đạo Trung Quốc thổi kèn harmonica.

03. Đàn Chim con Sài Gòn vừa nhảy vừa hát.

04. Tuồng ăn trộm ngựa của Sài Gòn. 

05. Thầy Pháp của Cao Miên.

06. Trò quỷ thuật của Bắc Hà.

07. Ca Huế của Trung Kỳ.

08. Các em Sói Mỹ Tho vừa hát vừa múa.

09. Sự bí hiểm của người chăn bò (Sói con HĐ Pháp).

10. Cuộc chọi gà của HĐ Rạch Giá.

11. Đoàn thứ nhứt Sài Gòn hát bài “Si tu veux des badge” có điệu. 

12. Bò Tót Sài Gòn  nhẩy lục lạc.

13. Sói con Sài Gòn  hát và múa theo điệu Baloo.

14. Anh em Cao Miên hòa nhạc.

15. Anh em HĐ Pháp hát.

16. Anh em đầu bếp hát (của Bắc Hà).

17. Một vụ ám sát trên lầu khu ốc của 3è Sài Gòn.

18. Bài hát Tiếng Chiêng của 1ère Sài Gòn. 

Công chúng chú ý nhất đến cuộc hát và múa của các em Sói Mỹ Tho, mấy chị Bầy Trưởng đã khéo sửa sang y phục cho các em lại khéo dạy điệu bộ và giọng hát khiến nhiều người tưởng rằng các em là trẻ em gái, thứ nhất là điệu bộ và khuôn mặt của em Trần Văn Hai giống con gái như hệt, em lại còn đi giầy cao gót mới lại càng giống chớ; còn em Abel thời hát hay quá.

Gần 12 giờ khuya mới xong, từ công chúng đến anh em Hướng Đạo, ai nấy cũng đều lấy làm vừa lòng hả dạ cả.
- 31 Décembre 1935
Hôm nay là ngày chót của cuộc Họp Bạn. 

Buổi sáng Tổng cuộc Hướng Đạo Nam Kỳ họp đại hội đồng, còn anh em Hướng Đạo thời thi nhau mà chụp hình, và tranh nhau mà dành đổi dấu hiệu, tên ký. Buổi chiều anh em lại đi chơi và đi tắm.

TIỆC TRÀ

6 giờ chiều nay anh em Nam Kỳ thết tiệc trà anh em các nơi. Thực là náo nhiệt tưng bừng, đít-cua, hát, hò reo nhẩy múa, anh Cáo già mập Cao Miên bị xô tưởng đến xẹp bụng.

Anh Ủy viên Sếu Vườn thay mặt anh em HĐ Nam Kỳ tặng đại biểu các xứ mỗi xứ một lá cờ xanh vàng, trong có những chữ “Họp Bạn Sài Gòn 1935” và “Hướng Đạo Nam Kỳ kính tặng”.

Luôn lúc đó cũng phát giải thưởng về các cuộc thi của anh em HĐ Nam Kỳ bảng cờ như ở trên, song “Rallye Sài Gòn 1935” và “Concours de totems de patrouille”.

Kết quả cuộc thi như sau này: 

- Về sự khéo léo sắp đặt trong trại: 1. Đoàn Lê Văn Duyệt, 2. Đoàn Lý Thường Kiệt, 3. Đoàn Trần Hưng Đạo. Ba đoàn nầy đều ở Sài Gòn .

- Về biểu hiệu của đội: 1. Trâu Mộng của Châu Đốc, 2. Bò Rừng của Bạc Liêu,  3. Đầu Voi của Bạc Liêu.

- Về thủ công: Chiếc đèn đun nước của anh Đảnh (Đoàn thứ nhất Sài Gòn) làm bằng hộp trà Lipton, chiếc ghe đánh cá của anh Lê Minh Biện (Phú Quốc) và chiếc ca bằng nạo dừa của Sa Đéc. Còn nhiều thứ rất đẹp cũng được ban hội đồng khen tặng như con dao của Bà Rịa, cái giá gác cây viết của Rạch Giá, đồ thêu của Mỹ Tho, cái chổi của Bạc Liêu v.v...
Mỗi lần xướng tên, mỗi lần có anh ra lãnh thưởng lại một lần trăm ngàn tiếng hò reo. Vui quá, nhiều anh quên cả ăn cơm chiều, mãi sau thấy tiếng loa truyền thanh đằng bản doanh đưa lại nhắc các Đoàn cho hay những cuộc vui buổi tối, lúc đó mới giải tán.

Thế là cơm xong, tối nay lại có cuộc đốt lửa nữa.

Công chúng bữa nay được vô coi thong thả, nên chưa đúng 8 giờ mà đã thấy đông hơn bữa trước rồi.

Chương trình bữa nay cũng đặc sắc như bữa qua, và có các trò chơi như sau này:

01. Cô gái Lào của Rạch Giá.

02. Nicolas của Cần Thơ.

03. Châu Xương với Quan Công của Châu Đốc.

04. Cuộc thám hiểm của Võ Tánh Sài Gòn. 

05. Hát thuật của Sa Đéc.

06. Các em Sói Mỹ Tho hát và nhảy.

07. Nói lối của Huế.

08. Lớn nuốt bé của Cao Miên (nhái nuốt giun, gà mổ nhái, cáo bắt gà và chó đuổi cáo).

09. Hướng Đạo Ả Rập (của HĐ Pháp).

10. Le Laurier de France của các Sói Mỹ Tho.

11. Học tiếng Tây của Võ Tánh Sài Gòn. 

12. Múa Mọi của Mỹ Tho. 
13. Cách mài dao lối HĐ của anh Perdraut (lão đoàn sanh EDF)

14. Lính mới điền của Bắc Hà.

15. Cô bán bông của Cao Miên.

Cuộc vui đến 11 giờ rưỡi thời tan, trước khi chia tay anh em đứng làm 2 vòng hát câu “Tạm biệt”, tiếng hát nghe buồn rầu biết bao.

Ngay sau khi ấy các anh em ở xa như Cần Thơ, Châu Đốc, Bà Rịa, đều lục tục nhổ trại ra về, sự buồn rầu lúc chia tay ta đã thấy ngay từ đó.

Từ 12 giờ khuya cho đến 2 giờ sáng tôi còn thấy anh em các trại tới viếng nhau lần chót, nào chúc nhau năm mới (vì hôm đó là 1er Janvier 1936) nào đánh đổi địa chỉ, trông nét mặt anh nào cũng có vẻ nhớ nhung, tiếc mến cả.

1er Janvier

5 giờ rưỡi sáng anh em các nơi lên xe ra về, để lại trên bải cỏ lơ thơ vài chiếc lều vải của anh em Trung, Bắc và Sài Gòn.

Chiều nay ông Hội Trưởng Hướng Đạo Trung Kỳ Trần Bá Vỵ (ông Vỵ dẫn đoàn đại biểu Trung Kỳ vô dự cuộc Họp Bạn) thết tiệc trà tại nhà người em của ông có mời anh em Bắc Kỳ và mấy anh Ủy viên Sài Gòn cùng ông Hội Trưởng HĐ Nam Kỳ. 8 giờ tối anh Sếu Vườn dẫn anh em Trung Kỳ vô Chợ Lớn thăm cảnh thành phố Khách ban đêm và viếng anh em HĐ Trung Quốc, 9 giờ tối anh em Trung Kỳ đáp xe lửa đêm về Huế.

Anh em đại biểu Bắc Kỳ ở lại Sài Gòn chơi đến tối 3 Janvier cũng đáp xe lửa về Bắc, để lại ngót 200 anh em HĐ và Sói con với bao nỗi nhớ nhung.

Cuộc họp bạn thứ nhất Đông Dương thế là kết liễu với một mối hy vọng chan chứa về sự tiến phát sau này cả về tinh thần lẫn hình thức. 
THƠ TÍN TRONG CUỘC HỌP BẠN
( Gouverneur Général - Hanoi

Occasion Rallye Eclaireurs et Scouts toute Indochine réunis Sài Gòn vous expriment sentiments respectueux et dévonés.

( Gởi  Toàn quyền  Hà Nội

Nhân dịp lễ khai mạc cuộc họp bạn ban tổ chức có gởi bức điện cho viên Toàn quyền:

Nhân dịp họp bạn Hướng đạo Đông dương gồm cả Eclaireurs (không tôn giáo) và Scouts (Công giáo) xin gởi đến ngài lòng kính trọng và biết ơn. 

( Saigon, le 1er Janvier 1936

A Monsieur le Président de la Fédération des Éclaireurs de Cochinchine Saigon. 

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous transmettre sous copie du télégramme que M. le Gouverneur vous destine.

Je profite de cette occasion pour vous remercier bien vivement des vœux que vous m’avez adressés délégations qui ont pris part au dernier “JAMBOREE”. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir être mon interprète auprès d’elles pour les féliciter de l’éclatant succès que leur manifestation scoute a remporté, pour les assurer de ma vivante sympathie et pour leur exprimer les souhaits de prospérité que je forme pour leurs Groupements à l’occasion du Nouvel An.

Veuillez agérer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée, et de mes sentiments personnels dévoués et de haute considération.

Signé: Pagès 

( Sài Gòn, ngày 1 tháng 1 năm 1936.

Gởi ông chủ tịch Liên hiệp HĐ (Eclaireurs) Nam Kỳ Sài Gòn.
Thưa ông chủ tịch,

Chúng tôi trân trọng gởi đến ông bản sao bức điện của ngài Thống đốc (Gouveneur) gởi ông.
Nhân dịp này, tôi nồng nhiệt cám ơn ông những lời chúc tụng gởi đến tôi, những phái đoàn đã tham dự Trại Họp bạn vừa qua. Xin ông vui lòng chuyển đến các phái đoàn lời khen ngợi về kết quả tốt đẹp mà các hướng đạo sinh đã thu được để cổ vũ họ với thiện cảm của tôi và nói lên những lời chúc tụng phát triển đối với các đoàn HĐ trong dịp năm mới.
Xin ông chủ tịch nhận lời chào trân trọng và tình cảm thân tình của tôi.

Đã ký tên: Pagès 

( Hanoi, le 31 Décembre 1935

GOUGAL à GOUCOCH Sài Gòn 

(Pour Eclaireurs et Scouts Indochine)

Suis sensible aux sentiments que m’exprimez occasion du rallye et vous adresse mes meilleurs vœux pour la prospérité de l’Association d’Éclaireurs et de Scouts.

Signé: Robin
( Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1935.

Toàn quyền gởi Thống đốc Sài Gòn 

Tôi biết ơn về tình cảm mà ông đã bày tỏ nhân dịp Trại Họp bạn và gởi đến ông những lời chúc tụng phát triển của những đơn vị Hướng đạo Eclaireurs và Scouts.

Đã ký tên: Robin

Chúng tôi xin trích đăng mấy bức thư của các xứ mà Tổng cuộc Hướng Đạo Nam Kỳ đã nhận được sau cuộc họp bạn.

CỦA CAO MÊN

J’ai l’honneur de vous adresser mes vifs remerciements pour l’hospitalité accordée aux Chefs, Eclaireurs et Louvetaux du Cambodge, qui ont participé au Rallye de la fin de Décembre, à Sài Gòn. Tous sont revenus enthousiasmés de leur séjour chez leurs Frères de Cochinchine; ce sera pour eux un beau souvenir, et je ne doute pas que ce voyage leur aura été très profitable.

Nous aurons sans doute le plaisir de vous recevoir au Cambodge à l’occasion du Rallye que nous comptoms organiser en 1936 ou en 1937.

Signé: De Chicourt(
Président des Eclaireurs du Cambodge

Tôi xin trân trọng gởi đến ông lời cảm ơn nồng nhiệt về sự đón tiếp ân cần đã dành cho các Trưởng, HĐS và Sói con xứ Cao Mên đã dự họp bạn tại Sài Gòn vào cuối tháng 12. Tất cả đã trở về phấn khởi, thời gian vui sống với các bạn HĐ Nam Kỳ. Đây là một kỷ niệm tốt đẹp và họ đã thu thập được nhiều với chuyến đi vừa qua.

Chúng tôi sung sướng sẽ có cơ hội đón tiếp các bạn ở Cao Mên nhân dịp kỳ họp bạn mà chúng tôi dự định tổ chức vào năm 1936 hoặc 1937.
Đã ký tên: De Chicourt

Chủ tịch Hội HĐ Cao Mên
CỦA ANH EM TRUNG HOA

Văn Khắc tiên sanh đài dám, kỉnh khải giã. Thử thứ, Toàn Việt đồng tử quân đại lộ túc, Đệ đẳng tham gia hoạch lãnh, nhã giáo khoái “ủy” sanh bình tại trường sự vụ chư mông ái cố cãm kích chi tứ mạc khã ngôn tuyên sự hậu phục mông. Giá lâm tứ giáo; thạnh ý long tình cánh linh đệ đẳng cãm đới mạc tự qui vô dỉ vi báo, cẩn dỉ chí thành chi tâm kỉnh chúc Tiên sanh thân thể kiện khương tinh thần khoái du, phụ phụng tiểu chiếu ất trương liểu biểu kỉnh ý, tịnh lưu kỷ niệm, hạnh kỳ sái nạp vi luyến, lánh đại lộ túc, thời các địa đoàn đội trưởng hiệp ảnh chi tượng, kỉnh thỉnh huệ ký sổ trương, thiên kỳ vật khước, vi đảo lâm khoản thần trì, bất tận sở khôi hài duy.

Ái chiếu bất tuyên suyền thử tịnh thỉnh.

Đài an

Đệ Trương Quang cẩn khải (1936)

DỊCH NGHĨA

Trong lúc Hướng Đạo Việt Nam họp bạn, chúng tôi được hân hạnh vào, được nghe mấy lời dạy dỗ, lấy làm thỏa nguyện chí bình sanh. Mọi việc nơi trại nhờ tiên sanh chiếu cố, lòng chúng tôi cảm kích khôn xiết kể.

Chánh Tiên sanh thân hành chăm nom, khiến chúng tôi ghi nhớ mãi lấy tấm lòng bác ái ấy. Chúng tôi không biết lấy gì đáp ơn được, chúng tôi chỉ lấy lòng “Chí thành”, chúc tiên sanh thân thể mạnh mẽ tinh thần sáng suốt, vậy xin gởi bức thơ nầy để tỏ lòng thành đặng làm kỷ niệm, xin tiên sanh vui lòng.

Nay kính, 

Trương Quang

Đoàn trưởng Đồng Tử Quân Trung Quốc

CỦA BẮC HÀ 

Đoàn Bắc Hà ra tới Hà Nội chiều chủ nhật, được vô sự cả, chỉ phải quãng Nha Trang Tuy Phước đi xe hơi vất vả một đôi chút, xe chở nặng lại liệt máy vài phút nên tới hơi chậm, xe lửa phải đợi mất chừng 20 phút.

Từ Nam ra, trời vẫn nắng như mùa hạ, tới Tourane mới thay đổi hẳn khí hậu, đến Huế lại thấy cảnh áo kép áo mền; mấy anh em Huế ra ga đón, lúc chia tay lại một phen lưu luyến chẳng muốn rời.

Anh ạ, trước hết bổn phận em, lấy địa vị là đại biểu thay mặt Bắc Hà, xin cảm ơn anh Ủy viên Sếu Vườn đã cho chúng ta có dịp tỏ tình thân ái. Công của anh chẳng cần phải nhắc lại, anh em cứ nhớ đến những ngày vui ở trại là nhớ đến anh, đến sự tận tâm của anh; cái kết quả tốt đẹp của trại vừa qua vì anh mới được vậy. Nhưng Bắc Hà cũng chẳng quên các Hạt khác ở Sài Gòn  và Lục tỉnh, rộng ra nữa là anh em Cao Miên, Trung Kỳ. 

Mấy ngày chung sống với nhau trong một bầu không khí êm đềm hòa hợp, đã đào tạo nên một tấm tình thân ái mật thiết và thực thà cùng kết chặt tâm ý của anh em. Riêng về Bắc Hà, anh em không hề quên mối cảm tình đặc biệt của tất cả anh em Nam Kỳ khiến cho lúc phân ly ai nấy đều bùi ngùi trong dạ mà ngập ngừng chẳng muốn rời tay.

Ngày vui sao chóng thế anh nhỉ. Hồi tưởng lại, thời gian tuy vùn vụt bay qua nhưng hình như những phút êm đềm mới vừa qua đó. Nay thử nhìn xem anh Lân đang phồng má nói loa, anh Thái đang rộn rịp ở kho lương thảo; anh Chấn nhịp nhàng đờn hát, còn ai mà quên được cái tiếng cười giòn của anh Xuân lộ mấy chiếc răng vàng… vui quá, bao nhiêu cảnh vui vẻ êm đềm lại diễn ra trong trí…

Nhìn cái kỷ vật trong mấy ngày vui mà nao nao trong dạ.

Đường vẫn xa, ngày càng xa, nhưng mối cảm tình đem về đất Bắc bao giờ cũng bền chặt.

Về phần em, chẳng bao giờ quên những người bạn quý đã vỗ về nựng niu, chìu đãi em khiến lúc ra về không sao giữ nổi mối sầu, mến tiếc anh em. Chỉ có tình tương thân tương ái thành thực mới có thể gây nên một bầu hòa khí êm đềm và rõ rệt như vậy. Tuy rằng còn lâu mới lại có dịp gặp anh em, nhưng hình ảnh cuộc họp bạn vui vẻ kia vẫn luôn luôn trong trí, chẳng quên được tấm thịnh tình của anh em vậy.

Một lần nữa, Bắc Hà xin có lời cảm tạ tất cả các anh các chị Chefs, các anh em HĐ Chim con và Sói con ở Sài Gòn và Lục tỉnh đã cùng Bắc Hà vui hưởng mấy ngày, đã quyến luyến đến anh em ở đất Bắc khiến lúc phân ly Trâu cười và mơ mộng này không sao nén nổi nỗi sầu bi. Giọt lệ đôi hàng, vài lời ấp úng, mong anh em hiểu biết và tha thứ cách cử chỉ trái với luật thứ 8 như vậy nhưng chính nó là những sự chân thật phát tiết tận đáy lòng.

Trời còn dài, đất còn rộng, ta còn gặp gỡ nhiều phen, chúc tất cả anh em một năm HĐ vui vẻ.

Trần Duy Hưng

Đại biểu Bắc Hà

CỦA TRUNG KỲ

Đoàn Hướng Đạo Thần Kinh sáng lập đã được trên hai năm, nhiều phen gặp cơn biến cố ngăn trở. Hội chúng tôi cũng hết sức chống chỏi, sống đến ngày nay. Nhiều khi chúng tôi ao ước mời anh em HĐ Nam Kỳ và Bắc Kỳ nhóm tại chốn Thần Kinh để kết dây liên lạc Trung Nam Bắc; nhưng bởi có nhiều điều ngăn trở; dân trí chưa được mở mang, tình hình tài chánh của Hội đương còn eo hẹp; như vậy lòng ước ao cũng đành bó tay thất vọng.

Vừa ngày 15 Novembre 1935, tiếp giấy Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ mời anh em HĐ Thần Kinh chúng tôi vào Sài Gòn  họp bạn. Được tin anh em chúng tôi lấy làm vui mừng vô hạn, vui là vui Trung, Nam, Bắc họp lại một nhà, liên tình thân ái, mừng là mừng đoàn Hướng Đạo tương lai rực rỡ, kết cuộc hòa bình. Anh em chúng tôi chẳng những là Đoàn sanh, Đoàn trưởng sẵn lòng sốt sắng mà thôi, cho đến cả Hội trưởng cũng vì lòng thành với chủ nghĩa Hướng Đạo đại diện HĐ Thần Kinh, ra dắt dìu anh em xuất hành thượng lộ, để cho thỏa lòng ao ước bấy lâu, cùng đáp thịnh tình của Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ. Khi anh em chúng tôi tới nơi họp bạn, gặp anh em HĐ các xứ rất đông nào là người Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Đại Pháp, nào là người Miến Điện, Trung Hoa, Cao Miên, mắt được thấy nhiều điều khuyến khích cho kẻ hậu tấn, tai được nghe nhiều sự dạy dỗ cho bọn thanh niên, tuy trong khoản thì giờ ngắn ngủi, cũng đủ kết dây liên lạc Ba kỳ. Chúng tôi xin cám ơn các Ngài, nhất là ông Hội trưởng Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ Trần Văn Khá và anh Ủy viên xứ Trần Văn Khắc, đã tổ chức thành cuộc mỹ mãn và hoàn toàn. Tương lai nền Hướng Đạo suốt khắp miền Nam cõi Bắc, chốn thôn quê soi thấu ngõ hẹp hang cùng, ấy cũng nhờ ngày họp bạn bữa nay, tán thành kết quả.

Hội trưởng Hướng Đạo Trung Kỳ

Đại diện Đoàn Thần Kinh

CỦA ANH EM HĐ CÔNG GIÁO

Chúng tôi xin cảm ơn anh em HĐNK về mọi sự khó nhọc trong kỳ họp bạn vừa rồi, chúng tôi xin ghi nhớ mãi mãi và xin hết sức theo đuổi mục đích chung của tất cả anh em chúng ta, để khỏi phụ lòng tin cậy và mong mỏi của đồng bào. Chúng tôi về tới Huế chiều hôm qua, được mọi sự yên ổn, chỉ vị mệt một chút mà thôi.

Chúng tôi ước mong chóng có cuộc họp bạn lần thứ hai nữa, thì thật là vui sướng lắm!

Trần Bá Tuyền

Đại biểu Scouts d’ Annam Huế
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( Viên ngoại: là chức quan của triều đình nhà Nguyễn. Viên ngoại là quan thuộc Tòng Tứ phẩm ngang chức Ngự sử viện Đô Sát, Biên tu hạng nhì Sử quán, Tri phủ hạng nhì.





(  Phái đoàn HĐ Bắc Kỳ do Ngô Thế Tân (Hươu Trắng Hồ Ba Bể) dẫn đầu mang theo cây cọc đã làm sẵn từ Hà Nội vào dựng cổng tiểu trại cao 8m, ở trên có chòi canh, cổng có mành che. Cổng chính dành tiếp quan khách vào thăm trại.


Tr Ngô Thế Tân về sau cùng vợ là chị Lê Thị Lựu (Sói Dí Dỏm), họa sĩ, nữ Bầy Trưởng đầu tiên của HĐVN sang sinh sống ở Pháp. Trưởng Ngô Thế Tân mất năm 1997, chị Lê thị Lựu mất năm 1986, di cốt được đưa về an nghỉ tại Việt Nam.   





(  Phan Bá Lân: (Đại Giác Linh) Hạt Phó Sài Gòn lo về tài chánh trại họp bạn toàn quốc 1935.





* Ba Tô: Là bút hiệu của Tr Hoàng Đạo Thúy. 





(  Cáo Già Mập: tên rừng của anh De Chicourt Trưởng đoàn HĐ Cao Mên.








   



